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NỘI DUNG 1- CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL
Trong nhiều văn kiện, Đảng ta đều khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác này. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định “Trong những năm tới, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, đề ra yêu cầu “tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật" (Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hà Nội). Hiện nay, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật”[footnoteRef:1]; “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật…”[footnoteRef:2]; “Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật”[footnoteRef:3]. [1: http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Toan-van-Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-XIII-cua-Dang/424239.vgp]  [2:  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-203 - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật), trang 285.]  [3:  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật), trang 179] 

 Các yêu cầu trên cùng với các quan điểm, chủ trương, chính sách về PBGDPL của Đảng đã được đề ra tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tạo thành cơ sở chính trị đòi hỏi phải được kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa bằng những giải pháp đổi mới cụ thể. 
Ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Kết luận số 80/KL-TW). Trong đó, xác định:
- PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của mọi công dân trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 
- Đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL. Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. 
- Triển khai công tác PBGDPL gắn với việc xây dựng xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng; Mặt trận và đoàn thể nhân dân trong công tác PBGDPL.
- Đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Chú ý củng cố đội ngũ người làm công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện PBGDPL kịp thời, thực chất, hiệu quả.
- Nội dung PBGDPL cần bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể; Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. 
Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, ngày 20/6/2012, Quốc hội  khóa XII thông qua Luật PBGDPL và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần đưa công tác PBGDPL đi vào nề nếp, bài bản, tạo nên những bước phát triển mới. Để thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL; Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Nghị định số 109/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã ban hành các văn bản để quy định chi tiết trong ngành, lĩnh vực quản lý[footnoteRef:4]. Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp đều xác định trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL… [4: 	Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật nay áp dụng Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 quy định thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 về BCVPL, TTVPL; Số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL…] 

Luật PBGDPL năm 2012 xác định PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Luật quy định công dân có quyền được thông tin pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác PBGDPL; quan tâm PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù, bao gồm: người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu, người bị phạt tù được hưởng án treo. 
Luật quy định công dân có quyền được thông tin pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân. 
Bên cạnh đó, Luật PBGDPL lấy ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân. Luật còn quy định việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp xã; Hội đồng là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác PBGDPL và huy động nguồn lực cho công tác PBGDPL; Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng.
Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80/KL-TW đã xác định nhiệm vụ, giải pháp: “… chú trọng PBGDPL về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản…”. Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở, ngày 04/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ban hành Quy định xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Có thể đánh giá, thể chế, chính sách về PBGDPL về cơ bản đã hoàn thiện, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ. Nhờ đó, công tác PBGDPL được triển khai bài bản, hiệu quả và thực chất hơn, nội dung và hình thức triển khai đa dạng, sáng tạo, bám sát nhu cầu của người dân và gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng, thi hành với bảo vệ pháp luật. Những kết quả mang lại từ thực tiễn đã khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL trong đời sống pháp luật, không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người dân mà còn góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.
2. Một số vấn đề về báo cáo viên pháp luật
2.1. Chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về báo cáo viên pháp luật
Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu: “Củng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tạo những điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ này làm tốt nhiệm vụ”. Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của đội ngũ BCVPL đã xác định giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này. Ngày 15/10/2007, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong đó đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW, trong đó xác định một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL là “củng cố đội ngũ người làm công tác PBGDPL; có chính sách thích hợp để sử dụng đội ngũ người biết tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện PBGDPL kịp thời, thực chất, hiệu quả”. Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “tiếp tục rà soát đội ngũ BCVPL, TTVPL theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với BCVPL, TTVPL thực sự có năng lực và hoạt động thực chất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này”.
Luật PBGDPL là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL nói chung và hoạt động của BCVPL nói riêng. Để hướng dẫn cụ thể, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về BCVPL, TTVPL (Thông tư số 10/2016/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2025/TT-BTP). Theo đó, BCVPL là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận để kiêm nhiệm thực hiện hoạt động PBGDPL[footnoteRef:5]. Luật cũng quy định cụ thể về một số nội dung chính sau: [5:  Khoản 1 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.] 

· Tiêu chuẩn của BCVPL[footnoteRef:6]  [6:  Khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.] 

· Công nhận BCVPL[footnoteRef:7] [7:  Khoản 3 Điều 35 của  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Điều 3 Thông tư số 10/2016/TT-BTP.] 

· Miễn nhiệm BCVPL[footnoteRef:8]  [8:  Khoản 4 Điều 35 và Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP.] 

Quyền và nghĩa vụ của BCVPL[footnoteRef:9]. [9:  Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.] 

[bookmark: _Toc80307482][bookmark: _Toc80338375][bookmark: _Toc80378288]2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên pháp luật
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCVPL, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:
· Tiếp tục quán triệt đầy đủ, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vị trí, vai trò của BCVPL trong công tác PBGDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống; triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật PBGDPL và các quy định về BCVPL. 
· Nghiên cứu, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về BCVPL nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
· Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và tập huấn, bồi dưỡng theo hướng chú trọng bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị, phương tiện hiện đại trong công tác tập huấn của BCVPL.
· Rà soát đội ngũ BCVPL, TTVPL theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt, nhất là BCVPL có kỹ năng PBGDPL cho đối tượng đặc thù, biết tiếng dân tộc thiểu số. Chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với BCVPL thực sự có năng lực và hoạt động thực chất, tiến tới huy động chuyên gia pháp luật là lực lượng nòng cốt của BCVPL.
· Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút đội ngũ BCVPL tham gia PBGDPL
3. Biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL
3.1. Có chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL trong đó xác định cụ thể đối tượng, nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của nhà nước nói chung và địa phương nói riêng; xác định rõ cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện, tiến độ thời gian và điều kiện kinh phí để đảm bảo thực hiện.
3.2. Lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn hoặc theo yêu cầu PBGDPL trong từng thời kỳ.
Tiêu chí lựa chọn hình thức PBGDPL:
(i) Tính phù hợp với đối tượng PBGDPL
Xuất phát từ đối tượng. Nói cho ai nghe? Họ có cần nghe không? Họ cần cái gì..?, cụ thể là: 
-  Xuất phát từ yêu cầu phổ biến của chính những văn bản cần phổ biến đến nhóm dân cư nhất định;
- Xuất phát từ trình độ văn hoá và nhận thức của đối tượng được phổ biến;
- Xuất phát từ điều kiện kinh tế, địa lý và hoàn cảnh thực tế khác để quyết định hình thức PBGDPL cụ thể hay kết hợp các hình thức với nhau;
- Xuất phát từ thực lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật/
(ii) Tính khả thi trong điều kiện của địa bàn thực hiện.
Phổ biến, giáo dục cho ai? Địa bàn nào? Có cần thiết và phù hợp, khả thi không? Dùng hình thức nào?
Tiêu chí khả thi:  - Có thể huy động phương tiện, sách báo, tài liệu tham khảo và đặc biệt là lực lượng tiến hành PBGDPL?; Có thể tiến hành bao nhiêu lần?; Điều kiện địa lý, kinh tế, kỹ thuật cho phép áp dụng hình thức đó?.
(iii) Tính hiệu quả, diện bao quát của hình thức được chọn đối với đối tượng, bao gồm: Số lượt người được phổ biến ..?; Thực hiện pháp luật và thực hiện các chính sách của Nhà nước có tốt hơn?; Những biểu hiện tiêu cực, vi phạm PL, tình trạng về khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn tranh chấp trong các quan hệ có giảm?; Cái tốt, tích cực, an ninh trật tự, nếp sống văn minh, gia đình văn hoá có chiều hướng phát triển tốt...?; Nhân dân có quan tâm hơn tới việc tìm hiểu pháp luật, đọc báo, nghe đài...?
3.3. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL để lực lượng này tham gia PBGDPL cho nhân dân địa phương. 
3.4. Tăng cường phối hợp trong hoạt động PBGDPL. Đây là yêu cầu khách quan và là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL. Hiện nay, phương thức phối hợp khá đa dạng như phối hợp hai bên, phối hợp nhiều bên, trong đó mô hình Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, vừa tăng cường vai trò đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp, vừa phát huy tính cộng đồng trách nhiệm, tính chủ động của mọi cơ quan, tổ chức. 
3.5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tổ chức thực hiện pháp luật. 
Công tác PBGDPL là hoạt động tác động lên ý thức con người, vì lợi ích lâu dài nên phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với phương châm: “mưa dầm, thấm lâu”, tránh tình trạng hình thức, làm theo phong trào. Công việc này cũng không nên làm tràn lan mà phải có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn nhằm đạt kết quả cụ thể trên đối tượng, lĩnh vực đã xác định. 
3.6. Chú trọng hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác PBGDPL vì đây là yếu tố vừa đảm bảo tính định hướng chung, vừa tạo điều kiện để đơn vị cấp dưới phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Hoạt động kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên nhằm nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, bất cập trong thực tiễn hoạt động; đút rút kinh nghiệm từ đó giúp cho sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được sát hợp.
3.7. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL, từ đó có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng khen thưởng để động viên, khích lệ những điển hình làm tốt, phát huy kết quả đã đạt được, khơi dậy phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
3.8. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL.
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1. Tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL trực tiếp
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Khái niệm PBGDPL trực tiếp
PBGDPL trực tiếp (hay còn gọi tuyên truyền miệng pháp luật) là một hình thức PBGDPL mà người nói trực tiếp nói với người nghe về lĩnh vực, nội dung, chủ đề pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghe, hướng cho người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật.
PBGDPL có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhiều hình thức PBGDPL; lồng ghép với các hình PBGDPL khác và là một bộ phận quan trọng trong tổng thể các hình thức PBGDPL. 
Phương thức tổ chức PBGDPL trực tiếp khá đa dạng
- Mở các hội nghị/lớp tập huấn.
- Nói chuyện chuyên đề về pháp luật.
- Lồng ghép việc phổ biến pháp luật vào một buổi họp.
	- PBGDPL trực tiếp cá biệt nhằm cung cấp cho người nghe những nội dung pháp luật trong những trường hợp, hoàn cảnh cụ thể (cán bộ, công chức làm việc với người dân; người tư vấn pháp luật hướng dẫn, giải thích cho người được tư vấn; người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn, trợ giúp pháp luật cho người được trợ giúp...).
[bookmark: _Toc80307485][bookmark: _Toc80338378][bookmark: _Toc80378291]1.2. Một số kỹ năng PBGDPL trực tiếp
[bookmark: _Toc80307486]1.2.1. Gây thiện cảm ban đầu cho người nghe
Việc gây thiện cảm ban đầu cho người nghe rất quan trọng. 
Thiện cảm ban đầu thể hiện ở nhân thân, tâm thế và biểu hiện của người nói khi bước lên bục tuyên truyền (danh tiếng, phẩm chất đạo đức, học hàm, học vị, chức vụ của người nói, dáng vẻ bề ngoài, y phục, nét mặt, cử chỉ, phong thái, lời giao tiếp ban đầu). Như vậy, BCVPL cần phải tươi cười bao quát hội trường, có lời chào mừng, lời chúc, có câu mở đầu dí dỏm, hài hước, công bố thời gian, chương trình làm việc rõ ràng, thoải mái... sẽ gây được thiện cảm ban đầu đối với người nghe. 
Thiện cảm ban đầu còn ở cách đặt vấn đề của người nói. Trong những phút đầu tiên của bài giới thiệu, người nói phải nêu được khoảng từ 3, 4 vấn đề chủ yếu mà người nghe cần tìm hiểu nhất. 
Thiện cảm ban đầu còn được tạo ra bởi khung cảnh của hội trường, khung cảnh của diễn đàn, cách thức tổ chức, bố trí, sắp xếp chỗ ngồi, vị trí cho người nghe (dễ tiếp cận cho mọi đối tượng, thân thiện với các nhóm dễ bị tổn thương như NKT, người già..., bố trí bàn ghế, thời gian phù hợp…).
[bookmark: _Toc80307487]1.2.2. Tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói
PBGDPL trực tiếp cần tạo nên sự hấp dẫn, gây ấn tượng bằng giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ. Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc nhưng truyền cảm, tránh cách nói đều đều; âm lượng phải thay đổi theo nội dung và nhấn mạnh vào những điểm quan trọng, cần phải chú ý. Động tác, cử chỉ cần phù hợp với nội dung và giọng nói; người nói cần đưa ra ví dụ, số liệu, dẫn chứng để minh hoạ, đặt câu hỏi trao đổi thảo luận, gia tăng sự tương tác để tăng thêm sự chú ý của người nghe. 
Kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ 
a) Tính hội thoại
- Câu ngắn, câu đơn: người nghe dễ nhớ, dễ hiểu; không ảnh hưởng đến việc thở lấy hơi của người nói; 
- Câu nhiều mệnh đề nối tiếp nhau với cấu trúc câu đơn giản: bài nói sôi nổi, có kịch tính, thu hút sự chú ý của người nghe.
- Cấu trúc liên kết, tăng tiến, quan hệ (không chỉ /mà còn; càng / ngày càng; mặc dù / nhưng...) để làm nổi bật, nhấn mạnh vấn đề.
- Nên đặt những thông tin quan trọng ở giữa câu: người nghe dễ dàng    tiếp thu.
b) Tính chính xác
Tính chính xác của lời nói trong thuyết trình thể hiện:  
- Chính xác về phát âm.
- Chính xác về từ (từ phải rõ nghĩa, đơn nghĩa, tránh dùng từ đa nghĩa, diễn đạt không rõ ràng).
- Chính xác về câu (câu đúng ngữ pháp, đúng ngữ nghĩa, tránh đặt câu tối nghĩa).
c) Tính phổ thông
- Được biểu hiện ở nội dung, cách diễn đạt phù hợp trình độ người nghe và bối cảnh giao tiếp.
- Cần hạn chế việc sử dụng các từ địa phương, các thuật ngữ pháp lý khó.
- Cần lấy ví dụ, các tình huống thường xảy ra trong đời sống để minh hoạ.
- Không lạm dụng từ nước ngoài, chỉ sử dụng từ nước ngoài khi tiếng Việt không có từ thay thế.
d) Tính truyền cảm
- Tính truyền cảm là đặc trưng riêng của ngôn ngữ nói. 
- Để tạo ra tính truyền cảm cho bài nói, có thể sử dụng các biện pháp tu từ: ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, từ láy, điệp từ, điệp ngữ, câu ẩn chủ ngữ, câu hỏi tu từ...
đ) Tránh dùng từ lấp khoảng trống:
Từ lấp khoảng trống là những từ hoặc cụm từ được liên tục lặp đi lặp lại trong lúc đối thoại: “vậy đấy”, “bạn biết không”, “được chứ”, “à”, “ờ”, “à há”…
Loại bỏ những từ này giúp cuộc đối thoại rõ ràng, chuyên nghiệp, thuyết phục hơn; tăng sức ảnh hưởng đến người nghe bằng cách sử dụng ngôn từ có sức biểu cảm mạnh.
e) Thuyết trình thông qua 2 kênh: Kênh ngôn ngữ và kênh phi ngôn ngữ:
- Kênh ngôn ngữ: 
+ Dùng các yếu tố như ngữ điệu, cường độ, âm lượng, nhịp độ lời nói và sự ngừng giọng…Ngữ điệu: phong phú, biến hoá, có sự vận động của âm thanh, tránh cách nói đều đều, đơn điệu, buồn tẻ. Cường độ: To hay nhỏ phụ thuộc vào khuôn khổ kích thước hội trường, số lượng và đặc điểm người nghe.
+ Nhịp độ lời nói: Nhanh hay chậm phụ thuộc vào nội dung bài thuyết trình, tình huống, không gian và đối tượng nghe, khả năng hoạt động của tư duy và sự chú ý của người nghe. Thông thường khi trình bày bài nói, nhịp độ chậm hơn đọc khoảng 1,5 lần. 
- Kênh phi ngôn ngữ: 
Giao tiếp phi ngôn ngữ là cách gửi và nhận thông điệp từ những gì mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài trong quá trình giao tiếp. Nó bao gồm tất cả những thao tác của từng bộ phận trên cơ thể như: cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng điệu, tư thế đứng, di chuyển linh hoạt, cử động bàn tay…
Trong quá trình giao tiếp, lời nói gồm 3 yếu tố chính là ngôn ngữ, cường độ giọng nói và phi ngôn ngữ. Trong đó, ngôn ngữ góp phần nhỏ nhất với 7,01% tác động đến người nghe, 37,98% là cường điệu giọng nói và phi ngôn ngữ trở nên quan trọng nhất với 55,01%. 
Kỹ năng khôi phục và tăng cường sự chú ý
Khi sự chú ý của người nghe bị giảm, BCVPL cần chủ động tìm cách khôi phục và tăng cường sự chú ý của người nghe: 
- Điều chỉnh giọng nói cho phù hợp; 
- Thay đổi tư thế đứng, nên rời bục giảng và tiến gần về phía người nghe hoặc đi vào giữa hội trường tiếp tục nói; 
- Sử dụng các phương tiện trực quan như sơ đồ, bản đồ, biểu băng, băng ghi hình…; 
- Thay đổi trạng thái giao tiếp từ độc thoại sang đối thoại bằng cách đặt câu hỏi và đề nghị người nghe trả lời; 
- Chuyển sang nói bằng giọng hài hước, sử dụng biện pháp gây cười như: chơi chữ, nói lái, kỹ thuật tương phản hoặc kể một câu chuyện cười phù hợp để giảm bớt sự căng thẳng, khôi phục trở lại sự chú ý.
[bookmark: _Toc80307488]1.2.3. Trả lời câu hỏi khi thực hiện đối thoại
BCVPL cần phải trả lời câu hỏi của người nghe và tạo điều kiện, dành thời gian để hỏi về những vấn đề họ quan tâm nhưng chưa được giải thích hoặc giải thích chưa rõ. Quá trình trả lời câu hỏi của người nghe cần chú ý một số vấn đề sau:
- Tôn trọng và chú ý lắng nghe ý kiến của người hỏi.
- Nên thận trọng khi trả lời, chắc chắn đáp án đúng mới trả lời, trường hợp câu hỏi khó chưa trả lời được ngay thì đề nghị sẽ trả lời sau.
- Trả lời rõ ràng, đúng, trúng yêu cầu của câu hỏi.
- Lập luận có cơ sở khoa học, có căn cứ xác đáng, trên cơ sở các quy luật lôgíc và phương pháp chứng minh, lời nói nhã nhặn, khiêm tốn, phù hợp với vị trí của mình trong quan hệ giao tiếp.
- Có thể đặt tiếp những câu hỏi gợi ý để người nghe tự trả lời câu hỏi của mình.
- Nếu người nghe đưa ra nhiều câu hỏi một lúc thì có thể tìm cách hạn chế bớt phạm vi vấn đề của các câu hỏi.
- Đối với những câu hỏi không thuộc phạm vi của tập huấn, không có trách nhiệm trả lời thì BCVPL có thể từ chối hoặc chỉ dẫn người hỏi tìm gặp những người có trách nhiệm để trả lời.
[bookmark: _Toc80307489][bookmark: _Toc80338379][bookmark: _Toc80378292]1.3. Các bước tiến hành một buổi phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp
[bookmark: _Toc80307490][bookmark: _Toc80307491]1.3.1. Bước chuẩn bị
Gồm những nội dung chính sau đây:
Nắm vững đối tượng phổ biến: BCVPL cần nắm vững đối tượng phổ biến qua các yếu tố về số lượng; thành phần (trí thức, công nhân, nông dân, học sinh, thanh niên, phụ nữ…); trình độ văn hoá; tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở; ý thức thực hiện pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đối tượng. 
Nắm vững vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh: Đó là các vấn đề về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực đó, các tài liệu, thông tin trên các phương tiện truyền thông, báo cáo của các cơ quan nhà nước, tình hình thi hành pháp luật của các đối tượng và địa bàn. 
Nắm vững nội dung văn bản, cụ thể là hiểu rõ bản chất pháp lý của vấn đề được văn bản điều chỉnh, sự cần thiết phải ban hành văn bản; hiểu rõ đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản; hiểu rõ ý nghĩa của các quy phạm, đặc biệt là ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân...; nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thi hành, tài liệu pháp luật, nghiệp vụ có liên quan.
Sưu tầm tài liệu dẫn chứng, minh họa: Tài liệu, dẫn chứng minh họa có tính chính thức, độ tin cậy cao, có thể được sưu tầm trên Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương, Tổng cục thống kê, Báo Nhân dân... hoặc các tạp chí chuyên ngành; các công trình khoa học đã được công bố. Khi sưu tầm tài liệu, BCV cần chú ý đến tính chất, yêu cầu của tài liệu đó, tuyệt đối tránh tài liệu, dẫn chứng minh họa thuộc diện mật của Đảng và Nhà nước; số liệu, dẫn chứng đã cũ không còn phù hợp với hiện tại.
Xây dựng kế hoạch: là một công việc hết sức quan trọng, là cơ sở để tổ chức buổi PBGDPL có hiệu quả. Kế hoạch gồm nội dung về mục đích, yêu cầu; đối tượng tham dự PBGDPL; thời gian, địa điểm được tổ chức; Nội dung PBPL; phân công trách nhiệm thực hiện; các điều kiện đảm bảo: BCV, tài liệu phát cho người được PBPL, hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, kinh phí...
Xây dựng đề cương: Đề cương bao gồm nội dung cơ bản của buổi giới thiệu nội dung pháp luật hoặc kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL. Nội dung đề cương là những vấn đề đối tượng người nghe quan tâm hoặc các chủ thể PBGDPL muốn định hướng. Đề cương cần lựa chọn những tư liệu mới, có giá trị, dự kiến có khả năng thu hút người nghe nhất; chuẩn bị, sắp xếp các ví dụ, tình huống, dẫn chứng, số liệu minh họa phù hợp với từng phần nội dung.  
[bookmark: _Toc80307492]1.3.2. Tiến hành một buổi phổ biến pháp luật trực tiếp
Mở đầu: Là phần giới thiệu vấn đề, định hướng tư duy, khơi gợi nhu cầu của đối tượng, thiết lập quan hệ giữa người nói với người nghe. Với PBGDPL trực tiếp, cách vào đề có hiệu quả thường gợi ra nhu cầu tìm hiểu, sự quan tâm của người nghe với chủ đề BCVPL dự kiến trình bày. Gợi ý cách mở đầu: 
· Mở đầu trực tiếp: giới thiệu với người nghe vấn đề và giới hạn phạm vi nội dung sẽ trình bày để người nghe dễ tiếp cận. Cách này ngắn, gọn, tự nhiên, dễ tiếp nhận và thích hợp với những bài phát biểu ngắn.  
· Mở đầu gián tiếp: Nêu vấn đề có liên quan tới nội dung của bài thuyết trình để tạo sinh động, hấp dẫn, thu hút người nghe. BCV có thể bắt đầu từ một câu chuyện pháp luật được các phương tiện thông tin đại chúng nói đến nhiều thời gian qua hoặc có thể bắt đầu từ các tình huống xảy ra trên địa bàn nơi tổ chức...
Nội dung: Là phần chính, cần phải nêu được những điểm cốt lõi người nghe quan tâm, trả lời, giải đáp được những câu hỏi, vướng mắc về pháp luật người nghe yêu cầu. Nên tập trung trên các vấn đề cơ bản sau: 
· Nội dung pháp luật liên quan mật thiết đến cuộc sống và làm việc của đối tượng được GDPL
· Nội dung pháp luật liên quan đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, doanh nghiệp, đất nước trong từng thời điểm cụ thể cần được truyền tải
· Dự thảo văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của đối tượng được GDPL
· Nội dung pháp luật liên quan trực tiếp tới những vấn đề nóng, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận
· Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật
	Trả lời câu hỏi của người nghe: Người nói cần dành thời gian cần thiết trả lời các câu hỏi mà người nghe quan tâm, chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, không nhất thiết để đến cuối bài, nên đan xen phần trao đổi, thảo luận trong toàn bộ quá trình truyền đạt kiến thức của BCV. 
Kết luận: Là phần người nói thường điểm lại và tóm tắt những vấn đề cơ bản đã nêu, đồng thời, gợi mở những vấn đề cần tiếp tục có sự nghiên cứu, tìm hiểu. 
Đánh giá sơ bộ hiệu quả của buổi phổ biến pháp luật trực tiếp: Điều này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật trực tiếp, giúp BCV nhìn lại cách thức tổ chức, phương pháp và kỹ năng của bản thân để tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực phổ biến pháp luật.
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Nói lắp, nói nhịu: Để khắc phục hiện tượng này, BCV có thể kể một câu chuyện vui hoặc có những câu nói hài hước để tạo nên không khí thoải mái, vui vẻ trong buổi tuyên truyền, sau đó khéo léo dẫn dắt vào bài giảng.
Sử dụng ngôn ngữ mang tính phân biệt đối xử: Đây là điểm cần đặc biệt tránh, nhất là việc sử dụng ngôn ngữ mang tính phân biệt đối xử về giới, ngôn ngữ thiếu nhạy cảm. Vì vậy, BCV cần luyện tập trước, nói chậm lại và có ý thức sử dụng các từ ngữ mang tính chính thống, lịch sự.
Lạc đề: BCV có thể sử dụng phương pháp quy nạp, từ những vấn đề đã phân tích, diễn giải rộng ở trên, BCV khéo léo dẫn dắt người nghe đến những nội dung chính của bài giảng.
Thừa giờ hoặc thiếu giờ: Tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể mà BCV cần phải nhanh nhạy chuyển sang hình thức khác có liên quan đến bài giảng như tổ chức thảo luận, chuẩn bị sẵn những câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng ...
Di chuyển mắt quá nhanh hoặc thiếu sự giao tiếp bằng mắt: để kết nối về mặt thị giác thì các cử chỉ bằng mắt hướng đến từng người phải kéo dài ít nhất 2 đến 3 giây hoặc đủ lâu để nói một câu/một đoạn trọn vẹn.
 	Những yếu tố khiến người nghe/người tham dự mất tập trung: bao gồm: siết chặt hai bàn tay, đi đi lại lại, cho tay vào túi quần, đứng yên một chỗ, liên tục sờ vào tóc hoặc quần áo, xoay bút, chắp tay sau lưng và sờ lên mặt…
Không luyện tập trước: Những nhà diễn thuyết xuất sắc đều có sự chuẩn bị: biết chủ đề cần nói, tổ chức nội dung, thiết kế slide ấn tượng và tìm hiểu kỹ các vấn đề trọng tâm muốn trình bày.
Thiếu sự ngắt nghỉ: có 3 thời điểm mà bạn nên có sự ngắt nghỉ, bao gồm: trước và sau khi nói thứ gì đó quan trọng muốn khán giả nhớ; trước và sau khi có sự chuyển tiếp từ một điểm mấu chốt sang điểm tiếp theo; giữa 3 phần của bài: mở bài, thân bài và kết.
[bookmark: _Toc80307545][bookmark: _Toc80338417][bookmark: _Toc80378330]2. Kỹ năng triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL
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Điều quan trọng nhất khi đưa các VBQPPL lên trên mạng internet là văn bản đó phải đảm bảo tính chính xác. Để có được điều này, người thực hiện công việc cần dựa vào các nguồn cung cấp văn bản chính thống như: Công báo Chính phủ, Lệnh công bố của Chủ tịch nước, các bản chính, bản sao văn bản có giá trị như bản chính… Bên cạnh đó, có thể tham khảo các nguồn cung cấp văn bản pháp luật trên các trang web có độ tin cậy cao như Trang web của Trung tâm thông tin Văn phòng Quốc hội: http://www.na.gov.vn hoặc Website Chính phủ: http://www.chinhphu.vn hoặc Cổng thông tin của Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/, hay Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tại địa chỉ http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx; pháp luật quốc gia: phapluat.gov.vn; Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia: https://pbgdpl.gov.vn/Pages/Home.sapx.
Việc cung cấp VBQPPL cần đảm bảo tính cập nhật, kịp thời cung cấp những thông tin về các quy định, chính sách mới của Nhà nước đến người dân. Ngoài ra, tính có hệ thống là một yêu cầu quan trọng trong việc cung cấp VBQPPL phục vụ mục đích PBGDPL qua mạng internet.
2.2. Hỏi đáp pháp luật
Hỏi đáp pháp luật là một trong những hình thức PBGDPL hiệu quả. Các câu hỏi về pháp luật có nhiều dạng, có thể là câu hỏi trực tiếp (ví dụ như “tội phạm là gì?”, “thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân được pháp luật quy định như thế nào?”) hoặc câu hỏi gián tiếp thông qua tình huống, sự kiện xảy ra trong thực tế.
Hiện nay, nguồn hình thành các câu hỏi đáp pháp luật có hai dạng: 
- Một là, từ những vướng mắc thực tiễn, độc giả truy cập vào trang web rồi gửi câu hỏi cho Ban biên tập (gọi là hỏi đáp theo yêu cầu độc giả); 
- Hai là, Ban biên tập nghiên cứu, phát hiện thấy những vấn đề nhiều người quan tâm rồi xây dựng nội dung các vấn đề đó dưới dạng hỏi đáp. Tuy nhiên, cho dù nguồn câu hỏi được hình thành như thế nào thì người biên tập cũng cần lưu ý là phải lựa chọn câu hỏi, trả lời phù hợp và cần sắp xếp câu hỏi đáp pháp luật một cách khoa học, dễ tìm, dễ tra cứu khi cần thiết.
[bookmark: _Toc80307548][bookmark: _Toc80338420][bookmark: _Toc80378333]2.3. Xây dựng các chuyên mục chuyên sâu về pháp luật
Các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu về pháp luật cung cấp những kiến thức sâu về từng lĩnh vực pháp luật cụ thể hoặc có thể được xây dựng theo tiêu chí về đối tượng cần tuyên truyền, nội dung pháp luật… (Ví dụ như chuyên mục thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, pháp luật hội nhập WTO, pháp luật đất đai…). Song song với việc đảm bảo về nội dung kiến thức, các chuyên mục này cần chú ý đến những vấn đề trình bày, biên soạn nội dung cần tuyên truyền dưới dạng sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh sinh động để người đọc dễ theo dõi.
Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua những chuyên mục chuyên sâu có nội dung mang tính lý thuyết nên xây dựng những chuyên mục đi sâu phân tích các tình huống cụ thể dưới góc độ pháp luật. Thực tế cho thấy cách làm này mang lại hiệu quả cao.
[bookmark: _Toc80307549][bookmark: _Toc80338421][bookmark: _Toc80378334]2.4. Xây dựng, số hóa (nếu có thể) và đăng tải các tài liệu PBGDPL lên mạng internet
Đưa các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lên mạng internet được hiểu là chuyển nội dung của các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã xuất bản (sách, đặc san, tờ gấp, tờ rơi, đĩa hình, đĩa tiếng…) thành dữ liệu điện tử và đăng tải dữ liệu đó trên internet. Như vậy, các tài liệu tuyên truyền pháp luật đăng trên internet có nội dung giống như nội dung của các ấn phẩm đã xuất bản.
Việc đăng tải các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lên mạng internet được thực hiện theo quy trình sau đây:
(i) Đầu tiên, cần căn cứ vào mục đích, đối tượng và nguồn tài liệu tuyên truyền pháp luật hiện có để lựa chọn tài liệu đưa lên mạng internet. 
(ii) Sau khi đã lựa chọn được tài liệu, cần lựa chọn định dạng tài liệu để đưa lên mạng internet như: dạng file Word, file RAR hoặc file PDF… tùy thuộc vào dung lượng của tài liệu, tính năng kỹ thuật của trang Web.
(iii) Khi số hóa xong tài liệu, cần kiểm tra (nghe, đọc soát) để đảm bảo nội dung của dữ liệu điện tử giống nội dung của ấn phẩm đã xuất bản.
[bookmark: _Toc80307550][bookmark: _Toc80338422][bookmark: _Toc80378335]Hiện nay, có thể tham khảo cách làm này qua địa chỉ của một số Website như Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn/pbgdpl); Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (http://www.nclp.org.vn).
2.5. Tổ chức giao lưu trực tuyến pháp luật
 Giao lưu trực tuyến là hình thức đối thoại qua mạng internet, là dịp để những người tham gia bày tỏ, trao đổi những quan điểm của mình về những vấn đề cụ thể. 
Để tổ chức một buổi giao lưu trực tuyến pháp luật thành công, cần chú ý một số vấn đề sau:
(i) Chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến về pháp luật cần cụ thể, rõ ràng, tập trung vào những nội dung pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, đang có nhiều bất cập trong quá trình thực hiện. 
(ii) Người dẫn chương trình và người tham gia giao lưu trực tuyến để giải đáp các vướng mắc cần có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung vấn đề đặt ra, chú ý đến những vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm. 
(iii) Bố trí hệ thống máy móc, phần mềm đảm bảo chất lượng và phân công người có năng lực giúp việc cho buổi giao lưu trực tuyến pháp luật.
[bookmark: _Toc80307551][bookmark: _Toc80338423][bookmark: _Toc80378336]2.6. Xây dựng bài giảng điện tử
Bài giảng điện tử là một hình thức bài giảng trên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá thông qua môi trường multimedia do máy vi tính tạo ra. 
Để xây dựng bài giảng điện tử phục vụ hoạt động PBGDPL, người dạy cần tiến hành những bước sau: 
· Lựa chọn nội dung bài học hợp lý với ứng dụng CNTT; 
· Xây dựng mục tiêu bài học; 
· Lựa chọn phần mềm ứng dụng vào bài giảng; 
· Xây dựng đề cương bài giảng; 
· Soạn bài giảng điện tử; 
· Chạy thử bài giảng điện tử; 
· Thể hiện bài giảng điện tử. 
Đây là bước rất quan trọng, thể hiện  kết quả cuối cùng của toàn bộ quá trình. Để thành công, người giảng phải thể hiện được hết ý tưởng bài giảng điện tử đã thiết kế; làm chủ phương tiện kỹ thuật; phối hợp với các phương pháp dạy học thích hợp; thể hiện được quan hệ tương tác giữa người dạy và người học.
[bookmark: _Toc80307552][bookmark: _Toc80338424][bookmark: _Toc80378337]2.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội
PBGDPL trên mạng xã hội nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khai thác triệt để những tính năng, tiện ích của mạng xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời tương tác, phản hồi các ý kiến nhanh chóng, kịp thời.
Hiện nay, việc PBGDPL được thực hiện nhiều trên Fanpage. Trang Fanpage có thể tập trung đăng tải, cập nhật những nội dung sau: 
- Bản tin tổng hợp: Tổng hợp, cập nhật, đăng tải thông tin về tình tình PBGDPL ở Trung ương và địa phương như.
- Thông tin văn bản pháp luật: Đăng tải các VBQPPL mới được ban hành; các dự thảo VBQPPL cần lấy ý kiến; đề cương giới thiệu luật; các bài viết phân tích, bình luận các quy định pháp luật…
- Tài liệu pháp luật: Đăng tải các tài liệu tuyên truyền PBGDPL (Tờ gấp, sách hỏi đáp, sách bình luận, tình huống pháp luật…)
- Video clip pháp luật: Đăng tải bài giảng điện tử pháp luật; các phóng sự, phỏng vấn xoay quanh các nội dung pháp luật được dư luận xã hội quan tâm. 
- Diễn đàn pháp luật: cung cấp diễn đàn thảo luận, trao đổi các chính sách, quy định pháp luật hoặc dự thảo chính sách, dự thảo VBQPPL.
[bookmark: _Toc80307553][bookmark: _Toc80338425][bookmark: _Toc80378338]2.8. PBGDPL qua thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến là việc người dự thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn do Ban Tổ chức xây dựng. Để tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực truyến, cần thực hiện các bước sau đây:
Giai đoạn chuẩn bị
a) Hình thành chủ trương về cuộc thi 
Cơ quan có sáng kiến về cuộc thi cần lập Tờ trình trình lãnh đạo xin ý kiến. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Tờ trình sẽ là cơ sở tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức cuộc thi.
b) Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi
Trong kế hoạch cần quy định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng tham gia, nội dung, hình thức thi; thời gian tổ chức cuộc thi; tiến độ thực hiện các công việc; kinh phí cuộc thi, cơ cấu giải thưởng; phân công trách nhiệm.
c) Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi
Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi gồm đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đến nội dung cuộc thi, đối tượng dự thi. Ở những cuộc thi có phạm vi hẹp như tổ chức trong nội bộ một Bộ, ngành, đoàn thể... thì thành phần Ban Tổ chức là đại diện các đơn vị hoặc các bộ phận có liên quan đến cuộc thi trong Bộ, ngành, đoàn thể đó.
d) Xây dựng thể lệ cuộc thi
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến bao gồm: tên gọi, phạm vi, đối tượng dự thi; nội dung thi; hình thức thi; cách thức đăng ký dự thi, cách thức thi; thời gian tổ chức cuộc thi; giải thưởng; quy định cấm, khiếu nại và giải quyết khiếu nại; địa chỉ liên hệ (Ban Tổ chức) và những nội dung cần thiết khác. 
đ) Xây dựng bộ câu hỏi cho cuộc thi
Câu hỏi của cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến thường là câu hỏi trắc nghiệm theo hướng đưa ra các phương án để người dự thi lựa chọn trả lời, phù hợp với người dự thi, bảo đảm dễ hiểu.  
Đối với cuộc thi có câu hỏi mở về cách thức giải quyết một tình huống pháp luật, Ban Tổ chức cuộc thi ra Quyết định thành lập Ban Giám khảo (hoặc Ban Chấm thi) trong đó chỉ định Trưởng Ban chấm thi. Thành viên Ban chấm thi là những người có uy tín, có nghiệp vụ và am hiểu về nội dung thi. 
e) Chuẩn bị Đáp án cuộc thi 
Đáp án của cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến xác định phương án trả lời đúng trong số các phương án trả lời mà câu hỏi đưa ra.  
Đối với câu hỏi mở về cách thức giải quyết một tình huống pháp luật, cần xây dựng kỹ nội dung đáp án theo hướng bám sát yêu cầu nội dung cần có đối với bài thi đã hướng dẫn, đồng thời cần xây dựng thang điểm chi tiết cho từng ý trong câu trả lời, có thể đưa ra tiêu chí cụ thể về nội dung (mở rộng nội dung trả lời, có sự phân tích, so sánh hoặc ví dụ minh hoạ cho phần trả lời...) và hình thức thể hiện (phong cách trình bày mạnh lạc, dễ hiểu, lôi cuốn...) để khuyến khích bài dự thi có chất lượng cao. 
Giai đoạn tiến hành cuộc thi
a) Phát động cuộc thi và công bố thể lệ, nội dung (hoặc câu hỏi) cuộc thi
Việc phát động cuộc thi có thể được tổ chức theo 02 hình thức: (i) Phát động bằng ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức cuộc thi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội...; (ii) Tổ chức Lễ phát động cuộc thi.
b) Tuyên truyền về cuộc thi
Để thu hút được nhiều người dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi cần sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi như: thông tin chi tiết về thể lệ, yêu cầu nội dung thi hoặc câu hỏi của cuộc thi; biên soạn, giới thiệu cung cấp các tài liệu, văn bản liên quan đến cuộc thi; tuyên truyền miệng trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa, đài truyền thanh ở cơ sở, mạng xã hội, áp phích thông báo ở những nơi công cộng.  
c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai cuộc thi
Để cuộc thi đạt kết quả tốt, trong suốt giai đoạn tiến hành cuộc thi, Ban Tổ chức phải theo dõi diễn biến cuộc thi, định kỳ hoặc đột xuất họp để đưa ra biện pháp hướng dẫn, đôn đốc cuộc thi. Đối với những cuộc thi quy mô lớn, được tổ chức từ trung ương đến cơ sở với nhiều đối tượng dự thi, Ban Tổ chức còn cần quan tâm hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc không chỉ về nội dung thi mà còn liên quan đến kỹ thuật để tạo điều kiện cho các đơn vị cấp dưới tiến hành triển khai cuộc thi hiệu quả, thiết thực. 
Giai đoạn tổng kết, trao giải cuộc thi
Đây là phần việc cuối cùng của Ban Tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả cuộc thi, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức và triển khai cuộc thi, từ đó phát huy kết quả cuộc thi trong công tác PBGDPL, đề ra phương hướng cho việc tổ chức các cuộc thi lần sau; đồng thời trao giải thưởng cho những người đạt giải. 
Để tạo được ấn tượng sâu sắc đối với các thí sinh về cuộc thi, một trong những phần việc Ban Tổ chức cần lưu ý, đó là tổ chức Lễ tổng kết trao giải. Lễ tổng kết cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, hình thức và các điều kiện hỗ trợ cần thiết như hội trường, âm thanh, ánh sáng; khách mời tham gia lễ tổng kết và mời báo chí đến ghi hình, đưa tin... sao cho trang trọng, sôi nổi, hấp dẫn. 

PHẦN II: KỸ NĂNG BIÊN SOẠN TÀI LIỆU PHÁP LUẬT

1. Vị trí, vai trò của các tài liệu PBGDPL trong các hình thức PBGDPL 
Tài liệu PBGDPL vừa là một hình thức, đồng thời cũng là phương tiện góp phần nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL. Tài liệu PBGDPL được thể hiện bằng ngôn ngữ do đó bảo đảm rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, nhờ đó pháp luật dễ dàng đến với người dân, từ thành phố đến nông thôn và cả những vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm cho pháp luật trở nên gần gũi: dễ hiểu, dễ thấy, dễ thực hiện. Vì vậy, có thể nói tài liệu PBGDPL đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động PBGDPL, là cẩm nang, là phương tiện, công cụ hoạt động của những người làm công tác PBGDPL, tạo điều kiện để họ đạt được mục tiêu đề ra trong hoạt động PBGDPL. Trong điều kiện hiện nay tài liệu PBGDPL có khả năng phát hành rộng rãi. 
Tài liệu PBGDPL gồm nhiều loại như: đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, giải thích pháp luật, sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, bản tin, tranh áp phích, lịch . . . 
Mỗi loại tài liệu PBGDPL có thể sử dụng trong nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau: 
- Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật thường sử dụng trong tuyên truyền miệng (tập huấn, nói chuyện pháp luật) hay tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, loa truyền thanh cơ sở...; 
- Sách hướng dẫn, giải thích pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật có thể sử dụng trong hoạt động hoà giải, trợ giúp pháp lý và trên các sóng phát thanh, truyền hình hoặc người dân có nhu cầu tìm hiểu có thể trực tiếp tham khảo, sử dụng; 
- Sách tham khảo, hướng dẫn, giải thích pháp luật thường sử dụng trong công tác giảng dạy và học tập pháp luật trong nhà trường, ngoài ra còn có thể kết hợp sử dụng trong các hình thức khác. 
2. Đề cương tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 
a. Khái niệm, tác dụng của đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật: 
Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dụng văn bản, các trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản hoặc để biên soạn các tài liệu tuyên truyền khác một cách cụ thể, sát hợp, sinh động, phù hợp với bối cảnh, đối tượng nhưng vẫn đảm bảo cho đối tượng hiểu chính xác nội dung văn bản và thực hiện thống nhất. Đề cương tuyên truyền còn có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật phù hợp với từng loại đối tượng, trên từng địa bàn. 
Vì vậy, đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật luôn giữ vị trí quan trọng trong công tác chỉ đạo, tổ chức PBGDPL. 
b. Đối tượng sử dụng đề cương tuyên truyền: 
Đối tượng sử dụng đề cương tuyên truyền rất đa dạng, thường là các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên báo, đài, cán bộ PBGDPL các cơ quan tư pháp địa phương, các tổ chức pháp chế các ngành. Mỗi loại đối tượng có nhu cầu riêng, có cách sử dụng riêng và mục đích riêng nên để tạo điều kiện cho các đối tượng có thể sự dụng đề cương một cách linh hoạt, dễ dàng và khai thác tối đa hiệu quả, việc xây dựng đề cương cần phải bảo đảm một số yêu cầu về hình thức, nội dung và tính thời gian. 
 Về hình thức: Bố cục đề cương phải rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý. Ngôn ngữ được sử dụng trong đề cương phải là ngôn ngữ đại chung, cách hành văn giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Diễn đạt phải mạch lạc, súc tích, ngắn gọn. 
 Về nội dung: Đề cương phải tạo điều kiện cho người sử dụng hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản, hiểu chính xác quy định của pháp luật, nắm được nội dung chính, những vấn đề trọng tâm của văn bản, cách vận dụng văn bản trong các quan hệ pháp luật. 
 Về thời gian: Để đảm bảo tính thời sự của văn bản, đề cương tuyên truyền cần được biên soạn và cung cấp kịp thời cho các đối tượng để tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến trước ngày văn bản có hiệu lực pháp luật, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật. 
c. Nội dung đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật. 
Đề cương tuyên truyền một văn bản pháp luật thường bao gồm 3 phần: 
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
Phần này thường nêu sự cần thiết,mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản. Phần này cũng cần nêu nguồn gốc pháp lý của văn bản (xuất phát từ Hiến pháp – Luật hoặc các văn bản quy phạm khác), vị trí, vai trò của văn bản trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. 
Quan điểm và những nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng văn bản tư tưởng chủ đạo và yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trong đời sống hàng ngày. 
PHẦN II. GIỚI THIỆU VĂN BẢN. 
Giới thiệu bố cục văn bản: số chương, tên các chương, số điều trong chương để người sử dụng có thể hình dung khái quát nội dung văn bản. 
Nội dung chủ yếu của văn bản: 
- Nhiệm vụ của văn bản,; 
- Đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản; 
- Những nguyên tắc chung chi phối các quy định trong văn bản; 
- Những vấn đề được đề cập trong nội dung văn bản, ý nghĩa các quy phạm, chế định trong văn bản; 
- Những điểm mới trong văn bản so với pháp luật hiện hành, những điểm sửa đổi, bổ sung, lý do sửa đổi, bổ sung, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung. Khi cần thiết có thể nêu một số vấn đề gây tranh luận, những vấn đề đang tồn tại. 
- Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể và những người có liên quan, các quy định, thủ tục phải thực hiện, 
- Vị trí của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành, các văn bản sẽ ban hành kèm theo (nếu có). 
PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
Đây là phần hướng dẫn người sử dụng đề cương chủ yếu là các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, các cơ quan thông tin đại chúng. Trong phần này cần làm rõ các vấn đề: 
- Nêu trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền, gắn tuyên truyền văn bản với việc thực hiện những chủ trương lớn, những vấn đề thời sự và yêu cầu quản lý của ngành, của địa phương; 
- Đưa ra các gợi ý về biện pháp tổ chức thực hiện, phương pháp và hình thức tuyên truyền đối với từng loại đối tượng, từng địa bàn căn cứ vào nhu cầu của đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; đặc biệt là tập trung quan tâm đến đối tượng cần chú trọng tuyên truyền; 
- Phương hướng phối hợp giữa ngành tư pháp, các ngành hữu quan và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tổ chức tuyên truyền văn bản. 
PHẦN PHỤ LỤC (Nếu có) 
Trong điều kiện có thể, đề cương tuyên truyền nên có các tài liệu tham khảo kèm theo bao gồm các số liệu, các trích dẫn để khẳng định, chứng minh, so sánh, mở rộng những vấn đề đã nêu trong đề cương. 
d. Các bước cần thiết để viết đề cương: 
Bước 1: Để viết một đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật, trước tiên người viết phải nghiên cứu kỹ văn bản cần tuyên truyền để nắm bắt được tinh thần, nội dung chủ yếu và ý nghĩa của văn bản, nắm được tư tưởng chủ đạo và các nguyên tắc chi phối quá trình soạn thảo văn bản. Nắm vững đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản, nhất là các đối tượng đặc biệt có các quy phạm điều chỉnh riêng trong văn bản như trẻ vị thành niên, phụ nữ... để xác định các tiêu chí trọng tâm cần tập trung tuyên truyền giúp cho đối tượng dễ khai thác sử dụng. 
Bước 2: Thu thập và nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản như tờ trình về việc ban hành văn bản, tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản, các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước, các tài liệu trong nước và nước ngoài liên quan đến nội dung văn bản để nắm được xuất xứ của văn bản (nếu là văn bản ban hành lần đầu), văn bản gốc và yêu cầu thực tế khách quan liên quan đến những nội dung cần sửa đổi, bổ sung (đối với văn bản sửa đổi, bổ sung). 
Bước 3: Tìm hiểu và nắm vững đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng đề cương để có thể đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo cách thức, biện pháp tuyên truyền thích hợp. 
Bước 4: Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội, phong tục, truyền thống, tình hình vi phạm pháp luật, yêu cầu quản lý về lĩnh vực đề cập trong văn bản, để phân tích xem những vấn đề nêu ra trong văn bản đã đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội và yêu cầu của công tác quản lý góp phần ngăn chặn tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đó như thế nào. 
Bước 5: Biên soạn đề cương. Trước khi viết đề cương hoàn chỉnh thường xây dựng bố cục đề cương. Sau khi lãnh đạo thông qua bố cục đề cương, có thể: 
- Trực tiếp biên soạn bằng cách dựa trên cơ sở khung đề cương và các tài liệu đã được nghiên cứu để viết đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật. 
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia soạn thảo văn bản đề nghị họ viết theo bố cục đề cương. 
Bước 6: Biên tập đề cương. 
Bước 7: Hoàn chỉnh, in ấn và gửi cho các đối tượng sử dụng. 
3. Biên soạn và phát hành sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật: 
a. Yêu cầu đối với việc biên soạn và phát hành sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật: 
Khác với các loại tài liệu phổ biến pháp luật như đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật, bản tin... sách pháp luật bỏ túi và sách hỏi đáp pháp luật có đối tượng sử dụng rất rộng rãi từ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo, đài đến hoà giải viên, giáo viên, học sinh và toàn thể nhân dân. Để thực hiện được chức năng của loại tài liệu này, việc tổ chức biên soạn và phát hành các loại sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật cần đặc biệt chú ý đến một số yêu cầu sau: 
Thứ nhất, bố cục sách phải rõ ràng, kết cấu lôgic, chặt chẽ, câu văn ngắn gọn, súc tích; ngôn ngữ giản dị, bình dân, dễ hiểu và chỉ mang một nghĩa, giúp người đọc hiểu một cách chính xác, thống nhất đúng với các quy định của pháp luật và dễ thực hiện. 
Thứ hai, nội dung sách phải gồm các vấn đề phổ biến, thường gặp trong đời sống hàng ngày, được nhiều người quan tâm hoặc có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
Thứ ba, hình thức: sách cần được trình bày sáng sủa, khổ chữ vừa phải, dễ đọc, chất lượng in rõ, khổ sách và độ dày vừa phải, gọn gàng, dễ mang theo, thuận tiện cho người sử dụng. 
Thứ tư, giá sách hợp lý, phù hợp với mức thu nhập trung bình của nhân dân, tạo điều kiện cho nhiều người có nhu cầu có khả năng mua. 
b. Các bước biên soạn sách pháp luật bỏ túi và sách hỏi đáp pháp luật. 
Để việc biên soạn và phát hành sách pháp luật bỏ túi và sách hỏi đáp pháp luật đạt được các yêu cầu trên, việc tổ chức biên soạn cần theo các bước sau: 
(i) Xây dựng kế hoạch biên soạn sách; 
Kế hoạch biên soạn sách cần có các nội dung: 
- Mục đích biên soạn sách; 
- Đối tượng sử dụng sách; 
- Các nội dung chủ yếu của cuốn sách; 
- Thời gian hoàn thành và giao nộp bản thảo; 
- Các thông số về cuốn sách: khổ sách, độ dày, số trang, số phát hành, giá bìa; 
- Số lượng in, nơi in; 
- Phương thức phát hành; 
- Nguồn kinh phí phục vụ việc biên soạn, phát hành sách. Có một số loại nguồn kinh phí như sau: 
+ Sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật do ngân sách Nhà nước cấp. 
+ Kinh phí do NXB đầu tư nếu sách được NXB đặt hàng hoặc đưa vào danh mục đăng ký sách xuất bản trong năm. Trường hợp này thường NXB sẽ có trách nhiệm chính trong việc phát hành sách. 
+ Kinh phí do dự án của các tổ chức quốc tế tài trợ để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường áp dụng đối với sách pháp luật bỏ túi, tờ rơi, tờ gấp. Trong trường hợp này các tài liệu thường được phát hành miễn phí cho nhân dân. 
(ii) Thành lập Ban biên tập và dự kiến người tham gia biên soạn: 
- Trưởng Ban biên tập kiêm Chủ biên cuốn sách - là người chịu trách nhiệm chính về nội dung cuốn sách, có trách nhiệm đọc, chỉnh lý và duyệt lần cuối cùng trước khi đưa in sách; 
- Ban biên tập là những người tổ chức quá trình biên soạn và trực tiếp biên tập; 
- Người tham gia biên soạn sách thường là các chuyên gia trong những lĩnh vực có liên quan đến nội dung sách. 
(iii) Tổ chức họp Ban biên tập triển khai việc biên soạn và thống nhất các vân đề: 
- Kế hoạch biên soạn sách, mục đích, đối tượng sử dụng sách; 
- Nội dung sách: bố cục sách (mấy phần), nội dung cụ thể trong từng phần (đề cương chi tiết); 
- Thống nhất cách biên soạn; 
- Dự kiến người tham gia biên soạn; 
- Cung cấp các văn bản, tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung sách. 
(iv) Sau khi thu bản thảo, Ban biên tập tổ chức biên tập lần thứ nhất xác định xem nội dung cuốn sách được biên soạn đã thể hiện đúng mục tiêu, yêu cầu và phù hợp với đối tượng sử dụng như trong kế hoạch đề chưa. Soát lại câu chữ, cách hành văn, ngữ pháp, lỗi chính tả và hình thức thể hiện cho thống nhất. Nếu thấy bản thảo đạt yêu cầu thì gửi cho các chuyên gia để xin ý kiến thẩm định. Nếu thấy chưa đạt yêu cầu Ban biên tập sẽ đề nghị người viết sửa lại theo đúng mục tiêu, yêu cầu trong kế hoạch đề ra. 
(v) Người thẩm định là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến nội dung sách. Người thẩm định chủ yếu đọc góp ý, sửa chữa nội dung sách, tính chính xác của các phân tích, giải thích và trích dẫn, các quy phạm pháp luật nêu trong sách. 
(vi) Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia thẩm định, biên tập viên đọc lại một lần nữa và có thể trực tiếp sửa chữa, chỉnh lý lại nội dung nếu thấy ý kiến của chuyên gia thẩm định là chính xác đồng thời những sai sót không nhiều, không ảnh hưởng lớn đến cuốn sách. Trường hợp có những sai sót lớn hoặc có ảnh hưởng đến bố cục hay nội dung sách thì cần báo cáo với chủ biên và đề nghị người viết biên soạn lại theo các ý kiến đóng góp. 
(vii) Biên tập viên đọc lại lần thứ hai, hoàn chinh lại bản thảo sau đó đưa chủ biên đọc duyệt lần cuối. 
(viii) Làm thủ tục in ấn, phát hành. 
Đối với các sách biên soạn theo yêu cầu của nhà xuất bản thì chỉ cần chuyển bản thảo sang cho nhà xuất bản. Việc in và phát hành sẽ do nhà xuất bản đảm nhiệm. Đối với các sách do cơ sở tự biên soạn thì phải làm thủ tục như: xin giấy phép xuất bản, liên hệ với nhà in chuẩn bị các thủ tục in sách (làm ma két bìa, liên hệ với nhà in ký hợp đồng in có quy định rõ giá thành, phương thức thanh toán, xác định giá bán nếu là sách bán thu tiền). Nộp lưu chiểu sau khi in xong, giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 
c. Kỹ năng biên soạn nội dung sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật: 
(i) Sách pháp luật bỏ túi. 
Ngoài việc đảm bảo các yêu cầu trong phần 2.3.3.1, nội dung sách pháp luật bỏ túi có một số đặc điểm sau: 
Nội dung sách pháp luật bỏ túi thường chỉ đề cập đến một hoặc hai vấn đề. Mỗi vấn đề là một phần độc lập. 
Trong từng phần có thể có bố cục sau: 
- Điểm vài nét về tình hình thực tế liên quan trực tiếp đến nội dung sách; 
- Giải thích các khái niệm nêu ra trong nội dung sách;
- Các quy định của pháp luật về vấn đề nêu trong nội dung sách. 
Tất cả các nội dung trên đều phải viết thật ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng mạch lạc để sách không quá dài và quá nhiều chữ. 
(ii) Sách hỏi đáp pháp luật. 
Nội dung sách hỏi đáp pháp luật có thể là một lĩnh vực pháp luật (như luật đất đai) hoặc gồm nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến các quan hệ xã hội thường gặp trong đời sống hàng ngày. 
Bố cục sách có thể sắp xếp theo từng đối tượng (trẻ em, học sinh, phụ nữ, nông dân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp..) hay theo các lĩnh vực pháp luật (dân sự, hình sự, lao động, kinh tế...). 
Cách ra câu hỏi và trả lời, có các dạng câu hỏi sau: 
- Câu hỏi dạng trực tiếp: hỏi thẳng vào vấn đề đang thắc mắc. Ví dụ: “Thế nào là cùng dòng máu về trực hệ?”, “Công ty hợp danh là gì?” Câu hỏi loại này thường dùng để giải thích các khái niệm hoặc thuật ngữ pháp lý, các vấn đề có tính lý thuyết. 
Đối với câu hỏi loại này cầu trả lời thường gồm hai phần: giải thích khái niệm sau đó đưa ra một ví dụ minh hoạ. 
- Câu hỏi gián tiếp: thông qua một tình huống, một sự việc thường xảy ra trong thực tế để đưa ra câu hỏi. Ví dụ: “Vợ tôi bị bệnh nên không thể sinh con được, chúng tôi muốn nhận con anh trai tôi làm con nuôi không biết có được không, đề nghị cho tôi biết thủ tục nhận nuôi con nuôi”. 
Đối với câu hỏi loại này cần trả lời trực tiếp vào câu hỏi sau đó chỉ dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến câu hỏi. 
- Câu hỏi mở: thường để hướng dẫn cách giải quyết một vụ việc. Ví dụ: “Nhà ông H mở lò mổ gia súc ngay trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường sinh hoạt của cả khu, khi chúng tôi có ý kiến thì ông bảo mọi người đều có quyền tự do kinh doanh. Trong trường hợp này chúng tôi phải làm gì để giữ gìn được môi trường sống mà không ảnh hưởng đến quyền của ông H”. 
Đối với câu hỏi loại này câu trả lời cần phân tích sự việc, đối chiếu với quy định của pháp luật sau đó hướng dẫn cách giải quyết cụ thể. 
Tuy nhiên, dù câu hỏi được đặt dạng nào cũng cần ngắn gọn, rõ ràng, chỉ hỏi về một vấn đề, một vụ việc hoặc một lĩnh vực nhất định để tránh trường hợp câu trả lời quá dài dòng gây rối, khó hiểu cho người đọc. 
d. Phát hành miễn phí và không miễn phí sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật: 
Tuỳ theo khả năng kinh phí và tính cấp thiết của tài liệu cần phổ cập để xác đinh phương thức phát hành. Có hai hình thức phát hành chủ yếu: phát hành trực tiếp (không qua nhà xuất bản; đưa trực tiếp, gửi qua bưu điện), hoặc gián tiếp (thông qua nhà xuất bản). 
(i) Đối với sách pháp luật bỏ túi hoặc các loại sách được các dự án quốc tế tài trợ kinh phí hoặc trong điều kiện khả năng kinh phí cho phép có thể phát hành miễn phí. Tuy vậy, để sách phát hành miễn phí đến được với người dân có nhu cầu phải được thực hiện qua các kênh nhất định như đưa về các tủ sách pháp luật xã, phường, đặc khu, các thư viện công cộng, thư viện thuộc các nhà trường, các trung tâm tư vấn pháp lý, các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với dân như Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân…(đối với sách có nội dung liên quan). Sách miễn phí thường đ-ược phát hành trực tiếp. 
(ii) Sách thuộc diện phát hành không miễn phí bao gồm: 
- Sách do Nhà xuất bản đầu tư, nhà xuất bản sẽ chịu trách nhiệm phát hành. 
- Sách do cơ quan biên soạn tự hạch toán. 
Trước khi sách in xong cần có sự giới thiệu và nắm nhu cầu sử dụng sách bằng việc gửi một thông báo ngắn gọn cho các địa phương trong đó nêu tóm tắt nội dung sách, đối tượng sử dụng sách, số trang, địa chỉ biên soạn, thời gian, địa chỉ phát hành, khả năng khai thác, đáp ứng nhu cầu sử dụng với các đối tượng và đề nghị các cơ quan có nhu cầu đăng ký mua hoặc tìm mua theo địa chỉ đã nêu. Mặt khác có thể thông qua các hội nghị, hội thảo trực tiếp quảng cáo, phát hành sách hoặc phối hợp với nhà xuất bản để phát hành. 
4. Biên soạn và phát hành tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật: 
a. Khái niệm, vị trí, vai trò của tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật trong các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: 
Tờ gấp và lịch tuyên truyền pháp luật là một loại tài liệu pháp luật được biên soạn dựa trên một văn bản nhằm cung cấp cho người đọc một cách hết sức cụ thể và cô đọng về những vấn đề rất thiết thực trong cuộc sống của họ. 
Ý nghĩ đầu tiên của người làm tờ gấp là hấp dẫn người đọc bằng hình thức của nó. Vì thế thông thường tờ gấp có hình thức đẹp. Các cơ quan kinh tế, các tổ chức xã hội thường khai thác triệt để khía cạnh này để nâng cao hiệu quả tuyên truyền quảng cáo cho cơ quan, tổ chức của mình. Trong lĩnh vực tuyên truyền pháp luật, nếu số lượng phát hành ít hoặc khi làm tờ gấp mẫu, người ta cũng chú trọng đến hình thức của tờ gấp. 
Lịch tuyên truyền pháp luật tuy về “vị trí xã hội” khác với tờ gấp nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với tờ gấp: xác định đối tượng, chọn nội dung, biên soạn nội dung văn bản pháp luật. 
Lịch tuyên truyền pháp luật phải là lịch treo tường không thể là lịch để bản hoặc lịch bỏ túi. 
Nội dung của tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật thường là những điều cấm, những điều được làm, nên làm, quy chế, thủ tục tiến hành công việc nào đó, thẩm quyền của các cơ quan hữu quan trong một lĩnh vực nào đó… 
Vì khuôn khổ hết sức hạn chế nên tờ gấp, lịch tuyên truyền có thể là một nhóm người, một giới hoặc toàn xã hội. Chẳng hạn khi tuyên truyền về thuế VAT thì đối tượng chính là giới chủ doanh nghiệp, khi tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự thì đối tượng chính là tầng lớp thanh niên, khi tuyên truyền về pháp luật về bầu cử đối t-ượng tuyên truyền là toàn dân. 
Để phát huy được hiệu quả của tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật, chúng ta phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
- Đầy đủ chính xác về nội dung của vấn đề đưa vào tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật; 
- Thuận tiện trong sử dụng; 
- Hấp dẫn về hình thức; 
b. Những kỹ năng chủ yếu trong việc làm tờ gấp, lịch tuyên truyền: 
(i) Biên soạn nội dung: 
Biên soạn nội dung tờ gấp, lịch tuyên truyền là tóm tắt, cô đọng văn bản để đưa vào tờ gấp, lịch tuyên truyền. Đây là công việc khó nhất trong quá trình làm tờ gấp, đòi hỏi người làm tờ gấp phải nắm được tinh thần văn bản, nắm được yêu cầu của đối tượng và biết tổng hợp, khái quát vấn đề. Khi chuyển nội dung văn bản vào tờ gấp và lịch tuyên truyền, có phần của văn bản phải bỏ, có phần phải tóm tắt, có phần phải giữ nguyên: 
- Những đoạn bỏ là những đoạn không nằm trong yêu cầu của tờ gấp. Vì thế bỏ phần nào, đoạn nào phải hết sức thận trọng; 
- Tóm tắt chiếm phần lớn nội dung công việc biên soạn tờ gấp nên khi tóm tắt càng phải cân nhắc, để tiết kiệm không chỉ từng câu, mà tiết kiệm từng từ, từng chữ, có thể tóm tắt một chương hoặc vài chương, một mục hoặc vài mục, tóm tắt điều hoặc các khoản trong điều. Việc tóm tắt có thể chia ra hai giai đoạn: Nghiên cứu đoạn văn bản và rút ra các ý, từ các ý chuyển thành lời văn của tác giả; 
- Phần giữ nguyên được hiểu là giữ nguyên ý và giữ nguyên số liệu. 
Giữ nguyên ý được sử dụng khi tóm tắt các qui định có tính chất liệt kê, nhưng từng ý trong qui định vẫn có thể tóm tắt được. Đó là các qui định về phân loại, về quyền, về nghĩa vụ, trách nhiệm ... 
Giữ nguyên số liệu: tức là phải bảo đảm chính xác khi pháp luật đã qui định thành con số. 
(ii) Xác định khuôn khổ của tờ gấp: 
Kích thước của tờ gấp được hiểu là chiều dài và chiều rộng của tờ gấp khi tờ gấp ở trạng thái trải ra hoàn toàn. Kích thước của tờ gấp phụ thuộc vào nội dung tờ gấp, kích thước các loại giấy mà nhà in sẽ in tờ gấp. 
Nên ưu tiên tờ gấp có kích thước bằng khổ giấy A4, vì có thể dùng tờ gấp này làm tờ mẫu phôtô nhân bản trên giấy A4 phát rộng rãi cho đối tượng tuyên truyền. Từ kích thước tờ gấp người ta dễ dàng chọn được số bình cho tờ gấp sao cho khi gấp lại, tờ gấp có hình dáng sát với hình chữ nhật tiêu chuẩn; Ví dụ: tờ gấp khổ A4 khi gấp lại được 3 bình với kích thước 21 x 10; 
(iii) Bố cục tờ gấp (lên ma két) : 
Nội dung bố cục tờ gấp gồm bố cục bìa, phần nội dung cho các trang, trám tranh ảnh cho các trang, đặt tít của tờ gấp, tít của từng phần, chọn chữ, chọn màu và phân bố, làm vi-nhét cho từng trang. 
Nếu coi tờ gấp có mặt trong, mặt ngoài và đánh số 1 vào trang đầu của mặt trong rồi lần lượt từ trong ra ngoài thì thường gấp tờ gấp sao cho trang cuối cùng là bìa trước, trang áp cuối là bìa sau. Tuy nhiên với cách gấp khác hoặc với tờ gấp 5 bình, 7 bình thì việc xác định bìa trước, bìa sau có thể thay đổi. Bìa trước ghi tên của tờ gấp và tranh hoặc ảnh để làm đẹp và gây ấn tượng mạnh về chủ đề của tờ gấp. Bìa sau cũng có tác dụng làm đẹp tờ gấp. Còn có thể in vào bìa sau nội dung tờ gấp hoặc những nội dung có tính chất ám thị đối với đối tượng: khẩu hiệu, danh ngôn, tranh, ảnh… 
Khi phân nội dung cho các trang, cố gắng để mỗi trang trọn một phần của tờ gấp và giữa các phần có thứ tự lôgíc với nhau. Tít của từng phần có thể theo tên chương, mục của văn bản hoặc tự đặt sát với nội dung của nó. Việc trám tranh, ảnh vào các trang không những gây thêm ấn tượng về nội dung mà còn làm tăng vẻ đẹp của tờ gấp.Việc thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, chọn màu, phân bố màu, làm vi nhét cho tờ gấp . . . là những việc có tính chất mỹ thuật; nếu có điều kiện nên mời họa sĩ tham gia để tờ gấp được trình bày đẹp và hợp lý. 
(iv) Đưa nội dung pháp luật vào lịch tuyên truyền: 
Việc đưa nội dung pháp luật đã biên soạn (tiểu mục (i) mục 2.3.4.2) vào lịch tuyên truyền đơn giản hơn vào tờ gấp. Về lịch chỉ có hai phương án là tự thiết kế lịch hay chọn lịch đã có sẵn. Dù tự thiết kế hay chọn lịch cũng đều phải cố gắng để hình ảnh phù hợp với nội dung pháp luật cần tuyên truyền. Số trang lịch phụ thuộc vào nội dung pháp luật và kinh phí chi cho việc làm lịch. 
c. Tổ chức làm tờ gấp và lịch tuyên truyền pháp luật: 
(i) Xây dựng kế hoạch làm tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật: 
Thông thường việc làm tờ gấp, lịch tuyên truyền được đưa vào kế hoạch công tác năm của cơ quan tuyên truyền hoặc pháp chế căn cứ vào kế hoạch xây dựng pháp luật của Nhà nước, của ngành, địa phương, nhu cầu phổ biến pháp luật của ngành, địa phương, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ trương tăng cường quản lý trong ngành hoặc địa phương. 
Tờ gấp và lịch tuyên truyền cũng có thể phát hành để tuyên truyền, phổ biến lại một văn bản, hoặc phát hành đột xuất khi nhiệm vụ chính trị yêu cầu. Cơ sở để làm tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật là bản kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Nội dung bản kế hoạch này gồm: 
- Mục đích phát hành tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật; 
- Đối tượng sử dụng tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật; 
- Nội dung pháp luật đưa vào tờ gấp, lịch tuyên truyền pháp luật; 
- Các thông số cơ bản của tờ gấp: kích thước, số bình, số tranh ảnh trám vào tờ gấp, số màu sử dụng, số phát hành…; 
- Tổ chức triển khai kế hoạch; 
- Kinh phí; 
(ii) Thiết kế tờ gấp, lịch tuyên truyền: 
Sau khi kế hoạch làm tờ gấp hoặc lịch tuyên truyền được duyệt sẽ tổ chức biên soạn nội dung tờ gấp, lịch tuyên truyền, thiết kế, lên makét... 
(iii) Làm các thủ tục xuất bản tờ gấp, lịch tuyên truyền: 
Sau khi hoàn chỉnh bản thiết kế tờ gấp, lịch tuyên truyền (tự thiết kế) cần làm các việc sau: 
- Trình cơ quan chủ quản phê duyệt; 
- Làm công văn gửi cơ quan Văn hoá thông tin cùng cấp xin giấy phép xuất bản (giấy phép nhất thời); 
- Ký hợp đồng với nhà xuất bản, theo dõi chỉnh lý (nếu cần) việc in ấn; 
- Nếu đưa nội dung pháp luật vào mẫu lịch có sẵn thì mọi thủ tục này do công ty phát hành văn hoá phẩm chịu trách nhiệm thực hiện; 
(iv) Tổ chức phát hành: 
Việc tổ chức mạng lưới phát hành cần căn cứ vào đối tượng được cấp phát tờ gấp hoặc lịch tuyên truyền pháp luật. Lưu ý trong điều kiện in ấn hiện nay, cơ quan phát hành tờ gấp cấp trên và các cơ quan phát hành tờ gấp cấp dưới cần trao đổi xác định nơi in sao cho tổng kinh phí in ấn, kinh phí phát hành là thấp nhất. 

PHẦN III. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HÌNH THỨC SINH HOẠT CÁC CÂU LẠC BỘ PHÁP LUẬT

1. Khái niệm, vị trí, vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong đời sống xã hội: 
a. Khái niệm Câu lạc bộ pháp luật: 
CLB pháp luật là một tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện của những người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật, có tinh thần tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, nhiệt tình tuyên truyền giáo dục pháp luật. 
Hoạt động của CLB có tính chất thường kỳ theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các hội viên và tuân thủ các quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB và pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. CLBhời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của ngành Tư pháp. 
b. Vị trí, vai trò của Câu lạc bộ pháp luật: 
CLB pháp luật là một hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng. 
CLB là nơi tập hợp nhiều người tham gia nhằm giao lưu học tập, trao đổi kiến thức pháp luật cần thiết, tạo điều kiện để họ đề đạt và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật. 
CLB giúp hội viên và nhân dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết pháp luật từ đó hình thành lòng tin pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật. 
CLB phát huy tính tích cực của mọi giới, mọi ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thi hành pháp luật, góp phần làm lành mạnh cuộc sống. 
Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, cơ quan Tư pháp rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
2. Đối tượng PBGDPL trong Câu lạc bộ pháp luật: 
a. Hội viên tham gia câu lạc bộ: 
Hội viên là những cá nhân đã và đang hoạt động trong khối đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức Nhà nước, công nhân, lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM và Nhân dân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật và tinh thần tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
Hội viên là đối tượng thụ hưởng của CLB pháp luật nhưng đồng thời họ cũng chính là những thành viên tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật đã được tiếp thu ở CLB pháp luật về gia đình, địa phương. Đây là lực lượng đông đảo và quan trọng của CLB pháp luật. 
b. Khách mời của câu lạc bộ: 
Khách mời của CLB bao gồm những cán bộ, công chức, những nhà quản lý đang làm việc tại HĐND, UBND, cơ quan Tư pháp, Tư tưởng văn hoá, các đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang đến để dự, theo dõi hoạt động của CLB pháp luật và đóng góp ý kiến cho CLB pháp luật. 
3. Các bước nhằm xây dựng và duy trì hoạt động của CLB pháp luật: 
a. Các bước xây dựng CLB pháp luật: 
(i) Nắm nhu cầu tìm hiểu pháp luật ở đơn vị, địa phương, cơ sở: 
Để nắm được các thông tin cần thiết, cơ quan chủ quản hoặc người sáng lập phải thực hiện một trong các hình thức như đi thực tế để điều tra, khảo sát hoặc có thể bằng biện pháp xây dựng các phiếu khảo sát để lấy thông tin. Đây là khâu đầu tiên và là một khâu quan trọng không thể thiếu. Nếu làm tốt việc điều tra, khảo sát nắm tình hình thực tế để biết rõ tình hình kinh tế, chính trị của địa phương thì việc xây dựng được một kế hoạch hoặc phương án thành lập CLB mới chuẩn xác, phù hợp với tình hình, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. 
(ii) Xây dựng kế hoạch thành lập CLB: 
Một bản kế hoạch hoặc phương án để thành lập CLB cần phải xây dựng cụ thể, chi tiết, càng chi tiết bao nhiêu thì việc thực hiện càng thuận lợi. Thông thường một bản kế hoạch hay một phương án cần có những nội dung chính sau: 
- Sự cần thiết phải xây dựng CLB; 
- Mục đích, ý nghĩa của việc thành lập CLB; 
- Tiêu chí chọn địa điểm đặt CLB (tình hình an ninh trật tự, vị trí giao thông thuận tiện...); 
- Đối tượng tham gia CLB (thanh niên, phụ nữ, nông dân...); 
- Tổ chức của CLB (dự kiến Ban chủ nhiệm và số lượng hội viên, nguyên tắc hoạt động); 
- Nội dung và hình thức sinh hoạt của CLB; 
- Kinh phí thực hiện; 
- Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các CLB. 
Sau khi kết thúc việc khảo sát, điều tra, người thực hiện phải báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và trình kế hoạch hoặc phương án thành lập CLB với cơ quan, đơn vị chủ quản để phê duyệt. 
(iii) Ban Chủ nhiệm lâm thời vận động thành lập CLB: 
- Xây dựng điều lệ, qui chế hoạt động của CLB; 
- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vị trí, vai trò, nội dung hoạt động của CLB để thu hút nhiều người đăng ký tham gia CLB, về tổ chức CLB; 
- Tiến hành các việc về tổ chức tài chính; 
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị ra mắt CLB. 
(iv) Tổ chức lễ ra mắt CLB: 
Đây cũng là một khâu rất quan trọng nó không chỉ là thủ tục mang tính nghi lễ mà đây chính là một hình thức công khai hoá tổ chức, hoạt động của CLB. Trong buổi lễ ra mắt CLB phải thực hiện một số công việc sau: 
- Công bố Quyết định thành lập CLB; 
- Công bố Ban chủ nhiệm lâm thời của CLB hoặc tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm; 
- Công bố danh sách hội viên; 
- Thảo luận Chương trình hoạt động của CLB; 
- Thảo luận, thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động của CLB. 
b. Điều lệ hoạt động: 
Điều lệ hoạt động của CLB phải được xây dựng chi tiết, cụ thể, đúng pháp luật và thuần phong mỹ tục của Nhân dân, bao gồm các nội dung chính sau đây: 
+ Những quy định chung (khái niệm CLB pháp luật, mục đích hoạt động của CLB, đối tượng tham gia CLB). 
+ Tổ chức và hoạt động của CLB pháp luật (Ban chủ nhiệm gồm có Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các Uỷ viên; nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm; số lượng hội viên; nguyên tắc hoạt động của CLB và của Ban chủ nhiệm; các hình thức hoạt của CLB...); 
+ Quyền và nghĩa vụ của Chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm. 
Đối với Chủ nhiệm: Chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm điều hành chung và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt hoạt động của CLB; có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của CLB; quản lý việc thu, chi tài chính của CLB; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động của CLB với người có trách nhiệm và cơ quan chủ quản. 
Đối với các Phó chủ nhiệm và Uỷ viên: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm thay mặt Chủ nhiệm giải quyết các công việc khi được Chủ nhiệm phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về những công việc của mình được giao. 
+ Quyền và nghĩa vụ của hội viên. 
 Quyền của hội viên: 
- Được cấp thẻ hội viên CLB pháp luật; 
- Được tham gia vào tất cả các hoạt động và các kỳ sinh hoạt của CLB; được tọa đàm, trao đổi và tập huấn về các chuyên đề về pháp luật, được tạo điều kiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các CLB khác ở trong và ngoài địa phương mình; 
- Được ứng cử, đề cử, bầu vào Ban chủ nhiệm CLB; 
- Được thảo luận góp ý kiến xây dựng về các hoạt động của CLB và Ban chủ nhiệm, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của CLB; 
- Được cung cấp thông tin về pháp luật, mượn sách, báo, tài liệu liên quan để nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; 
- Được yêu cầu CLB bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trước pháp luật khi bị xâm hại; 
- Hội viên có quyền xin thôi tham gia CLB khi có đơn xin ra khỏi CLB và không có vướng mắc gì với CLB.
 Nghĩa vụ của hội viên: 
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 
- Tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Điều lệ hoạt động của CLB; 
- Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của CLB; 
- Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân; vận động và giới thiệu các hội viên mới với Ban chủ nhiệm để Ban chủ nhiệm kết nạp; tham gia giáo dục, cảm hoá những đối tượng chậm tiến, vi phạm pháp luật; 
- Thực hiện các công việc được Ban chủ nhiệm giao; 
- Giữ gìn uy tín của CLB; không được dùng danh nghĩa hội viên, thẻ hội viên của CLB để làm việc khác ngoài mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 
- Đóng hội phí đầy đủ theo quy định. 
Kinh phí hoạt động của CLB (tạo nguồn thu, chi, thực hiện tài chính công khai. 
Khen thưởng và kỷ luật. 
Điều khoản thi hành. 
Điều lệ hoạt động của CLB sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
4. Hoạt động của CLB pháp luật: 
Tuỳ theo mục đích, đối tượng tham gia CLB pháp luật, nội dung của CLB cần phù hợp với đối tượng và đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Bám sát thực tiễn cuộc sống trên cơ sở định hướng chính trị pháp lý đúng đắn do cơ quan chủ quản và cơ quan tư pháp xác định. Hình thức hoạt động của CLB phải rất đa dạng, phong phú và hấp dẫn. 
CLB pháp luật thường tập trung vào những hoạt động sau: 
- Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, hội thảo về các vấn đề có nội dung pháp luật; 
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, giải đáp pháp luật; 
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng các tiểu phẩm văn hoá, văn nghệ có nội dung pháp luật; 
- Cung cấp thông tin, tư liệu (sách, báo, văn bản pháp luật) và thông tin pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; 
- Các tiết mục văn nghệ (múa, hát, ngâm thơ...) có nội dung phù hợp xen lẫn chương trình sinh hoạt của CLB. 
5. Biện pháp đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các loại hình CLB khác: 
Việc đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các CLB khác có nhiều thuận lợi: không cần thành lập CLB, không phải lo nhiều đến kinh phí hoạt động... nhưng lượng thông tin pháp luật đưa vào lại rất hạn chế, chỉ có một số nội dung pháp luật phù hợp với tiêu chí hoạt động của CLB. Vì vậy để đưa pháp luật vào các loại hình CLB khác có hiệu quả chúng ta cần tiến hành một số biện pháp sau: 
a. Tạo sự phối hợp cụ thể giữa ngành Tư pháp, cơ quan chức năng với các CLB khác: 
Muốn đưa nội dung pháp luật vào trong các hoạt động của CLB khác, trước tiên ngành Tư pháp, các cơ quan chức năng phải chỉ đạo, hướng dẫn với CLB, nếu CLB chấp nhận thì hai bên xây dựng một văn bản liên tịch để có cơ sở pháp lý đưa pháp luật vào các hoạt động của CLB ổn định, lâu dài và có hiệu quả. 
Văn bản liên tịch thường phải đề cập đến những vấn đề sau: 
- Phân công trách nhiệm của mỗi bên trong từng biện pháp, từng buổi sinh hoạt cụ thể, trong đó ngành Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung pháp luật, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho lực lượng báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên tình nguyện, CLB chịu trách nhiệm về tổ chức và duy trì hoạt động của CLB. 
- Mỗi bên có một bộ phận làm đầu mối phối hợp, thường xuyên giữ mối quan hệ, trao đổi thông tin và đề xuất các vấn đề để thắt chặt quan hệ và nâng cao chất lượng phối hợp đưa nội dung pháp luật vào các loại hình CLB này. Các bên chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra; đôn đốc việc thực hiện kế hoạch liên tịch. 
- Chế độ sơ kết, tổng kết, định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo và duy trì quan hệ phối hợp. 
b. Chọn nội dung pháp luật đưa vào CLB phải phù hợp với đối tượng và mục đích hoạt động của CLB: 
- Hiện nay có rất nhiều loại hình câu lạc bộ khác nhau của tổ chức, đoàn thể nh-ư: CLB "tiền hôn nhân", "gia đình trẻ”, "phụ nữ", "bạn gái", "hoa học đường", "các nhà doanh nghiệp trẻ" "khuyến nông"... vì vậy muốn đưa pháp luật vào các loại hình CLB khác phải lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp với hoạt động và đối tượng của CLB. 
c. Cử cán bộ chuyên trách: 
Cần chọn người nhiệt tình, năng động, tâm huyết, có năng lực tổ chức, đặc biệt phải là người am hiểu pháp luật, đưa vào Ban chủ nhiệm hoặc làm tư vấn cho Ban chủ nhiệm CLB. 
d. Xây dựng lực lượng cộng tác viên: 
Lực lượng cộng tác viên này chủ yếu gồm các báo cáo viên pháp luật và các tuyên truyền viên tình nguyện trong địa bàn. 
đ. Xây dựng tủ sách pháp luật cho CLB: 
Tủ sách pháp luật được xây dựng phải phù hợp với yêu cầu PBGDPL đã đề ra, phù hợp với đối tượng của CLB, phải phù hợp với trình độ nhận thức, khả năng hiểu biết cũng như đặc điểm tâm lý của người dân địa phương. 
e. Tạo nguồn kinh phí: 
Kinh phí hoạt động có thể tạo từ các nguồn sau: 
- Hội phí của các hội viên CLB. 
- Kinh phí từ các chương trình quốc gia như chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý. 
- Kinh phí của cơ quan đề xuất đưa pháp luật vào CLB. 
- Kinh phí từ cơ quan chuyên môn có nội dung được đưa vào sinh hoạt trong CLB. Ví dụ: CLB sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông, có thể xin kinh phí từ Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia. 
- Động viên sự đóng góp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, của các nhà hảo tâm, của nhân dân địa phương. 
- Ở các địa phương có quỹ an ninh, có thể đề nghị một phần kinh phí dành cho các hoạt động của CLB. 
- Hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài.

PHẦN V. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA MẠNG LƯỚI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

1. Một số vấn đề chung về hình thức PBGDPL qua mạng lưới truyền thanh cơ sở 
So với hình thức PBGDPL qua báo chí, hình thức PBGDPL qua mạng lưới truyền thanh cơ sở có đối tượng và phạm vi tác động hẹp hơn, được xác định cụ thể trong phạm vi một xã, phường, đặc khu hay một tổ dân phố, một thôn. 
So với các hình thức PBGDPL khác, hình thức PBGDPL qua mạng lưới truyền thanh cơ sở có những lợi thế như: 
- Có khả năng truyền tin nhanh, kịp thời; 
- Gần gũi, thân thiết với người dân ở cơ sở: bởi những nội dung pháp luật được phát thanh trên mạng lưới truyền thanh cơ sở là những quy định pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống hàng ngày của người dân cơ sở, những sự việc, những con người được phản ánh trong thực tiễn thi hành pháp luật là những sự việc, những con người có thật tại địa phương, những băn khoăn, thắc mắc của người dân cơ sở về chính sách, pháp luật được giải đáp kịp thời… 
- Hoàn toàn chủ động về thời gian: Có thể lựa chọn thời gian phát thanh một cách phù hợp với thực tế tập quán sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân ở địa phương để buổi phát thanh có tác dụng cao; 
- Chủ động trong việc lựa chọn nội dung: Có thể chủ động lựa chọn nội dung cho các buổi phát thanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và mong muốn tìm hiểu pháp luật của người dân; 
- Có khả năng tác động tới nhiều đối tượng trong cùng một thời gian, phạm vi tác động rộng: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh có số lượng người nghe đông đảo, việc chọn thời gian phát thanh phù hợp cũng làm tăng đáng kể số lượng người nghe, phạm vi có thể là một thôn, một tổ dân phố hoặc một xã, một phường; 
- Có thể thực hiện phát thanh được nhiều lần; 
- Tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền của vì không phải tập trung dân tại một điểm để phổ biến pháp luật. 
2. Kinh nghiệm phối hợp giữa cán bộ tư pháp và cán bộ văn hóa – thông tin xã, phường, đặc khu trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL qua hệ thống truyền thanh cơ sở: 
- Xây dựng kế hoạch phối hợp (quy chế phối hợp) giữa cán bộ tư pháp và cán bộ văn hóa – thông tin xã, phường, đặc khu trong PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các bên trong công tác PBGDPL thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở. 
Trong đó, cán bộ tư pháp có trách nhiệm: 
- Làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức PBGDPL qua hệ thống truyền thanh cơ sở; 
- Chịu trách nhiệm về nội dung tuyên truyền pháp luật của chương trình phát thanh; 
- Giúp cán bộ văn hóa - thông tin xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các ngành, các tổ chức đoàn thể tham gia viết bài cho chương trình phát thanh về pháp luật. 
* Cán bộ văn hóa – thông tin có trách nhiệm: 
. Tổ chức mạng lưới truyền thanh trong phạm vi địa phương; 
. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên; 
. Xây dựng kế hoạch phát thanh; 
. Tổ chức thực hiện chương trình phát thanh; 
. Bảo đảm kinh phí thực hiện chương trình phát thanh (kinh phí viết tin, bài, biên tập, phát thanh…). 
- Tổ chức giao ban định kỳ, các cuộc họp cộng tác viên để trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác PBGDPL qua mạng lưới truyền thanh cơ sở; 
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL qua mạng lưới truyền thanh cơ sở. 
3. Các công việc cần tiến hành để thực hiện chương trình phát thanh pháp luật trên mạng lưới truyền thanh cơ sở: 
a. Xây dựng kế hoạch phát thanh: 
Xây dựng kế hoạch phát thanh là việc làm không thể thiếu được để đảm bảo cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở được thực hiện một cách thường xuyên, ổn định. 
Cán bộ tư pháp và cán bộ văn hóa - thông tin xã phối hợp với nhau trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình phát thanh tuyên truyền pháp luật ở cơ sở định kỳ (năm, quý, tháng, tuần) hoặc đột xuất phục vụ sự kiện chính trị pháp lý của trung ương và địa phương trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định. 
Kế hoạch phát thanh có những nội dung chủ yếu sau: 
- Xác định nội dung phát thanh: 
Nội dung phát thanh tuyên truyền pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở thường bao gồm những nội dung như: 
. Giới thiệu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, trong đó chú trọng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở địa phương như Luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…, những văn bản mới được ban hành, những quy định của chính quyền địa phương liên quan thiết thực tới người dân; 
. Phản ánh thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật ở địa phương, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện, chấp hành pháp luật, đồng thời phê phán những cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm quy ước, nếp sống văn hóa, vi phạm pháp luật trên địa bàn cơ sở; 
. Giải đáp pháp luật: giải đáp những thắc mắc, băn khoăn, những kiến nghị của người dân địa phương liên quan đến những quy định pháp luật, đến tình hình thực thi và chấp hành pháp luật ở cơ sở… 
- Xác định hình thức thể hiện: Để truyền tải nội dung của chương trình phát thanh cần xác định hình thức thể hiện phù hợp, sinh động, có thể lựa chọn một trong các hình thức như: tin, bài, hỏi – đáp pháp luật, tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, hát, câu chuyện truyền thanh… 
- Xác định thời lượng phát thanh: Thời lượng phát thanh tuyên truyền về pháp luật cần phải được xác định phù hợp với đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí ở từng địa bàn bảo đảm dung lượng vừa phải với nhu cầu tiếp nhận của nhân dân địa phương, đồng thời bảo đảm hài hòa với các chương trình phát thanh về văn hóa, xã hội, y tế, dân số, sức khỏe - sinh sản… Qua thực tiễn cho thấy loại hình này có hiệu quả cao đối với địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa – nơi mà điều kiện thông tin còn nhiều hạn chế. Vì vậy, đối với những địa bàn này, cần tăng thời lượng phát thanh trên mạng lưới truyền thanh cơ sở trong đó có phát thanh tuyên truyền pháp luật. 
- Thời gian phát thanh: Thời gian phát thanh được bố trí phù hợp với tập quán sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân địa phương, nhằm thu hút đông đảo người nghe, phát huy cao nhất hiệu quả tác động của chương trình. Ví dụ: đặc điểm của đồng bào các tỉnh miền núi là làm nương rẫy thường đi cả ngày, nên thời gian phát thanh cần phải bố trí vào buổi sáng sớm (khoảng từ 5h30 đến 6h30) hoặc buổi chiều tối (từ 17h30 đến 18h30). 
- Cách thức phát thanh: Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của địa phương mà xác định cách thức phát thanh phù hợp, hoặc phát thanh qua hệ thống loa cố định hoặc tổ chức phát thanh lưu động. 
Ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa do gặp khó khăn về địa hình, về kinh phí… chưa xây dựng được mạng lưới truyền thanh cố định thì nên trang bị những phương tiện cơ động, ít tốn kém để tổ chức phát thanh lưu động. 
- Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch phát thanh: 
. Cán bộ văn hóa – thông tin chịu trách nhiệm thực hiện chương trình, phụ trách về kỹ thuật phát thanh. 
. Cán bộ tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung pháp lý của chương trình phát thanh, cung cấp tài liệu, văn bản để chuẩn bị nội dung chương trình. 
. Phát thanh viên: bảo đảm các yêu cầu như: không nói ngọng, không nói lắp, giọng đọc rõ ràng, truyền cảm. Đối với các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số thì phát thanh viên phải thông thạo tiếng dân tộc, nên chọn những người dân tộc thiểu số làm phát thanh viên cho chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc. 
. Người dịch tin sang tiếng dân tộc: Đối với những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khi xây dựng các chương trình phát thanh tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc, cần bố trí người (hoặc thành lập một nhóm, một tổ) dịch tin sang tiếng dân tộc. Cần sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc để thực hiện công việc này. 
b. Chuẩn bị chương trình phát thanh: 
Bao gồm các công việc sau: 
- Biên soạn tin, bài… cho chương trình; 
- Biên tập nội dung chương trình; 
- Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phát thanh; 
- Duyệt chương trình trước khi phát thanh chính thức. 
Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị nội dung cho chương trình phát thanh tuyên truyền pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở, có thể khai thác tài liệu pháp luật từ các nguồn sau: 
. Tủ sách pháp luật xã, phường, đặc khu; 
. Điểm bưu điện văn hóa xã; 
. Tủ sách, ngăn sách pháp luật của các cơ quan, tổ chức, trường học đóng trên địa bàn xã, phường, đặc khu; 
. Những tài liệu pháp luật (như đề cương tuyên truyền, sách hỏi-đáp pháp luật, băng cát sét…) do các cơ quan tư pháp cấp trên cung cấp; 
. Từ những nguồn khác: tài liệu của cá nhân, tài liệu từ cán bộ chuyên môn khác thuộc UBND cấp xã như: Công an, quân sự, văn phòng-thống kê, địa chính-xây dựng, tài chính-kế toán. 
c. Thực hiện chương trình phát thanh: 
Chương trình phát thanh tuyên truyền pháp luật khi được thực hiện cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Nội dung pháp luật thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân ở cơ sở, được biên soạn ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu; 
- Cách thể hiện phong phú, hấp dẫn, truyền cảm với nhiều thể loại khác nhau (tin, bài, câu chuyện, tiểu phẩm…); giọng đọc của phát thanh viên rõ ràng, truyền cảm; 
- Chất lượng âm thanh tốt, âm lượng vừa đủ; 
- Bố trí thời gian, thời lượng phát sóng chương trình phù hợp. 

PHẦN VI. QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Nay áp dụng Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân). Theo đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Đối với tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, đặc khu Lý Sơn, an toàn khu, tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân đã được xây dựng theo quy định, tuỳ vào tình hình thực tiễn tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì, quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 39/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ.
(tìm hiểu và nghiên cứu thêm theo Quyết định số 39/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ và Công văn số 1547/BTP-PB&TG của Bộ Tư pháp, Công văn số 3193/UBND -NC ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân).


PHẦN VII. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

I. Giới thiệu chung về tư vấn pháp luật 
1. Tư vấn pháp luật là gì ? 
Hiện nay còn có nhiều cách tiếp cận và định nghĩa khác nhau về tư vấn pháp luật. Tuy nhiên, từ góc độ lý luận và thực tiễn, tư vấn pháp luật được hiểu là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài xử sự đúng pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý giúp cho các cá nhân, tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Hoạt động tư vấn pháp luật không chỉ bao gồm việc chuyển tải nội dung của một điều luật, một văn bản pháp luật, hoặc cung cấp thông tin về những quy định pháp luật có liên quan mà còn là việc sử dụng kiến thức pháp luật và kinh nghiệm của các chuyên gia pháp luật. Như vậy, người thực hiện tư vấn phải sử dụng lao động trí óc của mình để đưa ra một lời khuyên, giúp khách hàng có một hướng giải quyết đúng đắn. 
Đây là cách hiểu phổ biến nhất về “tư vấn pháp luật” và thuật ngữ này thường được sử dụng với ý nghĩa đó trong các văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay. 
2. Tư vấn pháp luật do ai thực hiện? 
Hoạt động tư vấn pháp luật hiện nay được thực hiện theo hai mô hình sau đây: 
- Thứ nhất là, tư vấn pháp luật của luật sư theo quy định của Luật luật sư năm 2006 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013); 
- Thứ hai là, tư vấn pháp luật do tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật (sau đây gọi chung là tổ chức chủ quản) thực hiện được điều chỉnh bởi Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Hoạt động tư vấn pháp luật này mang tính chất xã hội, không nhằm mục đích thu lợi nhuận, khác với hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư (có tính chất hoạt động nghề nghiệp độc lập, có thu phí dịch vụ) và hoạt động TGPL của Nhà nước (giúp đỡ pháp lý miễn phí, mọi chi phí liên quan do nhà nước chi trả). Để thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật cho thành viên của tổ chức mình và các đối tượng khác theo luật định, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và duy trì hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải về tài chính. 
Tư vấn pháp luật là hoạt động chuyên môn đặc thù, vì vậy, đòi hỏi người thực hiện tư vấn pháp luật phải hội đủ các tiêu chuẩn nhất định. Luật sư, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên pháp luật (gọi chung là người tư vấn) là những người có kiến thức pháp luật (có trình độ cử nhân luật trở lên), kỹ năng và kinh nghiệm tư vấn, đồng thời phải tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp (đối với luật sư), có sự tận tâm, nhiệt tình và chịu trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động tư vấn pháp luật của mình (đối với tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên pháp luật). 
3. Những đối tượng được tư vấn pháp luật 
Những đối tượng được tư vấn pháp luật thường rất đa dạng, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, bao gồm: 
- Khách hàng của luật sư: từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước đều có thể được luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật. Điểm khác biệt cơ bản giữa khách hàng của luật sư với các đối tượng được tư vấn khác là thông thường khách hàng phải trả phí dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp được luật sư tư vấn miễn phí. 
- Đối tượng thụ hưởng tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chiếm phần đông dân cư trong xã hội, chủ yếu là được tư vấn pháp luật miễn phí (chiếm gần 70% khối lượng công việc tư vấn pháp luật của các tổ chức này), trong đó có: 
Thành viên của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp (ví dụ: công đoàn viên, người lao động, nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh…); 
Người nghèo, đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; 
Các doanh nghiệp, tổ chức và đối tượng khác: ngoài đối tượng được hưởng chính sách xã hội nói trên, các Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể còn thực hiện tư vấn pháp luật có thu phí ở mức thấp đối với doanh nghiệp và các cá nhân khác khi có yêu cầu. 
4. Vai trò của tư vấn pháp luật và ý nghĩa của việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật vào hoạt động tư vấn pháp luật 
Tư vấn pháp luật cung cấp cho cá nhân, tổ chức những hiểu biết pháp luật ở mức cơ bản, phổ thông về một vấn đề nhất định, giúp họ hiểu rõ vị thế, quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong một quan hệ pháp luật cụ thể nảy sinh trong đời sống xã hội. Kết quả của hoạt động tư vấn pháp luật là lời khuyên, ý kiến pháp lý bằng miệng hoặc có thể bằng văn bản. Hiểu theo nghĩa rộng, đó là những giải pháp cụ thể, hữu ích giúp đối tượng được tư vấn bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của họ. ý nghĩa xã hội của tư vấn pháp luật khá sâu rộng ở chỗ, giúp định hướng hành vi ứng xử của các cá nhân, tổ chức theo khuôn khổ pháp luật và quy tắc đạo đức. Đồng thời, nó giúp hòa giải hoặc giải quyết theo một trình tự phù hợp các mâu thuẫn, xung đột liên quan đến quyền, lợi ích, góp phần giảm thiểu các tranh chấp, giảm bớt tình trạng khiếu kiện tràn lan, kéo dài do người dân hiểu pháp luật không đúng hoặc không đầy đủ. Hoạt động tư vấn pháp luật còn góp phần giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước, của tổ chức và công dân; phát hiện những khiếm khuyết của hệ thống pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. 
Qua khảo sát thực tế cho thấy, khi có nhu cầu về giải đáp pháp luật, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, người dân đã tin cậy và thường xuyên tìm đến các tổ chức giúp đỡ pháp lý sau đây: Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước, Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng luật sư. Bên cạnh các Trung tâm TGPL của Nhà nước với đối tượng phục vụ còn hẹp, người dân thường yên tâm hơn khi tìm đến Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp. Bởi lẽ, đây là cơ sở tư vấn pháp luật trực thuộc các tổ chức đoàn thể của họ, là nơi họ có thể trình bày tường tận hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của mình, tin tưởng vào chính sách của tổ chức cũng như mong được đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ dù là thành viên hoặc không phải là thành viên của tổ chức. 
Xuất phát từ đặc trưng của hoạt động tư vấn pháp luật, mối liên hệ giữa tư vấn pháp luật với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được hình thành hết sức tự nhiên và gắn bó với nhau khá chặt chẽ. Tư vấn pháp luật là quá trình phổ biến pháp luật.Thông qua quá trình thực hiện các công việc cụ thể của hoạt động tư vấn pháp luật (cung cấp thông tin, giải đáp pháp luật cho cá nhân, tổ chức …), thì các mục đích và nội dung chính của phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời cũng được triển khai, lồng ghép, cụ thể là: 
- Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật, tài liệu pháp lý cho cá nhân, tổ chức: Trước khi đưa ra một lời khuyên hay các giải pháp để khách hàng lựa chọn, người tư vấn thường phải đưa ra những thông tin pháp lý cơ bản, văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh về vấn đề đó hoặc nội dung chính sách, pháp luật khác có liên quan nhiều nhất. Nhờ vậy, đối tượng đến yêu cầu tư vấn không chỉ hiểu được cụ thể chính sách, quy định pháp luật về chính vấn đề mình cần mà còn có thể tham khảo thông tin liên quan một cách tổng thể, đôi khi rộng hơn hoặc sâu hơn về vấn đề mình cần tìm hiểu. 
- Giải đáp pháp luật cho cá nhân, tổ chức giúp cho đối tượng được tư vấn hiểu về quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ pháp luật trên cơ sở quy định của pháp luật: Việc tư vấn thường đòi hỏi phải đặt ra các câu hỏi và trả lời từng câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, người tư vấn cũng phải đưa ra lời giải thích, giải đáp cặn kẽ, bám sát vào tình huống thực tế để phân tích giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn vấn đề của mình trên cơ sở các quy định của pháp luật. 
- Hướng dẫn cho các đối tượng ứng xử đúng pháp luật trong từng hoàn cảnh cụ thể để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình: Đây là hoạt động mang lại kết quả trực tiếp, dễ nhận thấy và đánh giá sau một quá trình tư vấn, tuyên truyền pháp luật. Điều quan trọng nhất là giúp đối tượng được tư vấn pháp luật hiểu rõ hoàn cảnh, vị thế của mình, từ đó lựa chọn cách xử sự phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội. 
- Giúp cho họ nâng cao hiểu biết pháp luật thông qua nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử, hình thành và phát huy ý thức tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật: Hệ quả của quá trình tư vấn, truyên truyền pháp luật là sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của từng cá nhân, hoặc một nhóm người, từ đó hình thành thái độ xử sự tích cực, tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong các quan hệ đời sống xã hội hoặc có sự phản kháng, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật. Một cá nhân hoặc tổ chức khi đã được tư vấn, phổ biến pháp luật chắc chắn sẽ có hiểu biết ở mức độ nhất định và hành vi ứng xử khác với trước đó. 
Trên thực tế đã có sự lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp luật nhưng chưa được thực hiện thường xuyên, còn mang tính ngẫu nhiên, tự phát mà chưa có mục đích, kế hoạch cụ thể. Mặt khác, chúng ta cũng chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá chính xác hiệu quả của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức tư vấn pháp luật. Sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết pháp luật đòi hỏi phải có một quá trình tác động lâu dài, với nhiều cách thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Do vậy, sự kết hợp giữa PBGDPL trong công tác tư vấn pháp luật trên thực tế còn có những hạn chế sau đây: 
- Nhận thức, quan điểm chưa đúng, chưa đầy đủ về việc lồng ghép hoạt động: đó là quan niệm về PBGDPL và tư vấn pháp luật là 2 hoạt động tách rời nhau hoàn toàn, việc ai nấy làm nên chưa có sự quan tâm phối hợp, hoặc nếu có cũng mang tính hình thức, hời hợt. 
- Cách triển khai thực hiện cả hai hoạt động nói trên còn trùng lặp về một số nội dung hoạt động, địa bàn, đối tượng được tư vấn và tuyên truyền pháp luật, dễ dẫn đến tình trạng lãng phí về tài chính, nhân lực và vật lực một cách không cần thiết. 
- Do chưa được bồi dưỡng, trang bị về kỹ năng tuyên truyền, thiếu thông tin và tài liệu nghiệp vụ nên phần lớn cán bộ tư vấn pháp luật (kể cả luật sư) còn e ngại, chưa nhiệt tình tham gia vào công tác tư vấn pháp luật có lồng ghép nội dung PBGDPL. 
II. Phương thức và kỹ năng thực hiện lồng ghép PBGDPL vào hoạt động tư vấn pháp luật: 
1. Phương thức lồng ghép 
Lồng ghép PBGDPL vào hoạt động tư vấn pháp luật sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả, ý nghĩa xã hội của hoạt động tư vấn pháp luật. Bởi vì, khi đó tư vấn pháp luật không chỉ phục vụ một người mà là phục vụ nhiều người cùng lúc. Kết quả là một lời khuyên đúng đắn không chỉ được áp dụng trong một trường hợp mà được nhân lên nhiều trường hợp, được sử dụng nhiều lần thay vì một lần. Hơn nữa, đây cũng là một cách thức hữu hiệu để thúc đẩy công tác PBGDPL phát triển, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền pháp luật. 
Song cần lồng ghép như thế nào để phù hợp và hiệu quả ? 
Căn cứ vào các mô hình tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật trên thực tế, có thể lồng ghép PBGDPL thông qua tư vấn pháp luật theo các phương thức sau đây: 
- Thứ nhất là, lồng ghép thông qua quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch và cơ chế phối hợp, hỗ trợ thực hiện: 
+ Cần lập kế hoạch hàng năm hoặc dài hạn tùy theo điều kiện của từng địa phương và hệ thống tổ chức, trong đó cụ thể hóa về hoạt động, tổ chức thực hiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác. Khi xác định rõ ràng mục đích và có kế hoạch thực hiện việc lồng ghép cụ thể thì quá trình tư vấn pháp luật kết hợp tuyên truyền pháp luật mới có tính định hướng, đem lại kết quả như mong muốn. ở đây, cần nhấn mạnh vai trò của các Sở Tư pháp – đầu mối trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương – sẽ là cầu nối, liên hệ chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp để xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp và Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ khi cần thiết. 
+ Có sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ PBGDPL đối với các tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật trên cơ sở kế hoạch chung được hoạch định hoặc phối hợp theo từng hoạt động (hỗ trợ nhân lực, kinh phí thực hiện, tài liệu …). 
Ví dụ: Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Phụ nữ tỉnh có kế hoạch tổ chức một cuộc tư vấn lưu động để giải đáp pháp luật, phổ biến về những quy định pháp luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong trường hợp phụ nữ chung sống với người nước ngoài mà không đăng ký kết hôn. Trung tâm đã mời báo cáo viên pháp luật của địa phương, cán bộ của Trung tâm TGPL trực thuộc Sở Tư pháp tham gia cuộc tư vấn lưu động. 
- Thứ hai là, lồng ghép thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật trực tiếp của các Trung tâm tư vấn pháp luật, của Đoàn luật sư và luật sư, tổ tư vấn pháp luật, cán bộ đoàn thể: tăng cường và khuyến khích các cuộc tư vấn pháp luật lưu động kết hợp tuyên truyền pháp luật tại trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp, tại gia đình, trường học v.v…Như vậy, khả năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tư vấn pháp luật có thể thực hiện đối với các Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh của Trung tâm và các văn phòng luật sư trong tỉnh. Ngoài ra, rất nhiều hình thức hoạt động khác có thể lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật như: Văn phòng tư vấn pháp luật, tổ tư vấn pháp luật, các trung tâm hỗ trợ phụ nữ, nông dân, các câu lạc bộ pháp luật … 
- Thứ ba là, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ luật sư, cán bộ tư vấn pháp luật: đây là điểm còn thiếu và yếu cần được quan tâm bồi dưỡng, để đội ngũ nói trên tham gia tích cực, tự nguyện và có trách nhiệm đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
- Thứ tư là, biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền mang tính phổ thông, kết hợp hỏi đáp về những vấn đề pháp luật cụ thể gắn liền với đời sống hàng ngày (tờ rơi, tờ gấp, sách bỏ túi…). Các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền được cung cấp miễn phí và cần gửi đến các Trung tâm tư vấn pháp luật, các Đoàn luật sư, Văn phòng luật sư để người thực hiện tư vấn có thể phát tận tay đối tượng cần tìm hiểu. 
2. Những điều cần lưu ý khi thực hiện: 
a) Về đối tượng được tư vấn kết hợp với việc PBGDPL: cần tìm hiểu và có thông tin tương đối cụ thể về đối tượng được tư vấn - nhu cầu của họ (cần gì và thiếu cái gì), nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, trình độ học vấn (nếu có thể). 
b) Về chủ đề pháp luật: 
Căn cứ vào nhu cầu của đối tượng cần tư vấn, giải đáp pháp luật để kết hợp phổ biến, tuyên truyền những nội dung chính sách, vấn đề pháp luật có liên quan. Nội dung pháp luật cần cụ thể, không quá rộng, lan man hoặc quá cao siêu đối với mức độ hiểu biết của họ, vì như vậy sẽ không có tác dụng. 
c) Về thời gian, không gian, địa điểm, điều kiện kinh tế - xã hội: 
Đây cũng là các yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lập kế hoạch và thực hiện việc lồng ghép. Ví dụ: khi tư vấn pháp luật trong vài phút qua điện thoại thì rất khó có thể tranh thủ tuyên truyền pháp luật, khác với việc tư vấn hàng giờ tại trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật; hoặc các cuộc tư vấn cả ngày, cả buổi tại trụ sở doanh nghiệp; tư vấn tại thành phố, phường sẽ không giống các cuộc tư vấn lưu động tại xã, thôn ở nông thôn, bản làng ở vùng sâu, vùng xa. 
d) Lựa chọn hình thức: 
Tư vấn trực tiếp bằng miệng, gián tiếp (qua văn bản: thư trả lời, giải đáp qua báo, đài …), tại chỗ hoặc lưu động, xây dựng các diễn đàn, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình v.v… 
đ) Yêu cầu đối với người thực hiện: 
Khi tư vấn pháp luật hay tuyên truyền pháp luật, cán bộ thực hiện là chủ thể trong một quan hệ xã hội có tính đặc thù, không đơn thuần là giao tiếp xã hội thông thường. Họ không chỉ cần có kiến thức chuyên môn đảm bảo đủ khả năng để phục vụ hoặc cung cấp dịch vụ mà cần có vốn sống, hiểu biết xã hội nhất định và kinh nghiệm ứng xử phù hợp với vị trí của mình trong quan hệ với đối tượng cần được tư vấn, tuyên truyền pháp luật. Sau đây là những tố chất, kỹ năng cần thiết nhất đối với người cán bộ vừa thực hiện tư vấn pháp luật vừa làm công tác tuyên truyền pháp luật: 
- Có kiến thức pháp lý vững vàng: có bột mới gột nên hồ, nếu cán bộ tư vấn không vững về kiến thức pháp luật thì sẽ làm giảm chất lượng tư vấn, tuyên truyền pháp luật, mặt khác, cũng không tự tin khi thực hiện công việc. 
- Thường xuyên tích lũy tư liệu, kiến thức: đời sống xã hội càng phát triển, các văn bản pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực được ban hành ngày ngày nhiều, nhu cầu về tư vấn pháp luật ngày càng tăng về số lượng và tính chất phức tạp. Trong bối cảnh đó, cán bộ tư vấn phải không ngừng cập nhật kiến thức pháp luật mới, tìm tòi qua các nguồn thông tin, tài liệu, tích lũy kinh nghiệm để xử lý kịp thời những vấn đề mà công việc đặt ra. 
- Có khả năng nói và viết tốt: đây là hai kỹ năng không hoàn toàn do thiên bẩm mà chỉ có được qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, rút kinh nghiệm từ thực tế công việc hàng ngày. 
- Nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy với công việc: có thể nói đây là một phẩm chất không thể thiếu của những người làm công tác xã hội. Họ đặt mục tiêu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội lên hàng đầu, dù trên thực tế chế độ lương, phụ cấp, chính sách đãi ngộ còn rất thấp, chưa tương xứng với sự cống hiến của họ. 
- Có khả năng hòa đồng và giao tiếp: Rất nhiều cán bộ tư vấn pháp luật khẳng định rằng, trước khi bắt đầu vào việc tư vấn, cần phải tạo được không khí thân thiện, cởi mở cho người đến yêu cầu tư vấn. Qua những cư xử trong giao tiếp thông thường như chủ nhà tiếp khách (chào hỏi, mời ngồi, pha trà, rót nước,…), cán bộ tư vấn đã gây được ấn tượng tốt và tin cậy cho khách hàng của mình. 
- Hiểu biết về tâm lý: Không thể tư vấn và tuyên truyền pháp luật một cách hiệu quả nếu thiếu kỹ năng giao tiếp, thiếu hiểu biết về tâm lý của đối tượng mà mình đang phục vụ. Điều này càng quan trọng hơn khi đứng trước một đám đông trong các cuộc tư vấn, tuyên truyền lưu động. Cùng với khả năng thuyết trình thì cán bộ tư vấn, tuyên truyền cần có sự nhanh nhạy nắm bắt tâm lý của đám đông và điều chỉnh ngôn ngữ kịp thời, phù hợp với sự đón nhận và phản ứng của họ. 
- Có vốn sống, am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán: Thông thường, cán bộ tư vấn càng lâu năm thì càng thu được nhiều kết quả tốt trong công việc. Bởi lẽ, họ không chỉ tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà còn có bề dày về vốn sống, biết vận dụng sự am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của các vùng miền, các dân tộc vào phục vụ cho công việc của mình. Đây là điểm rất cần định hướng cho những cán bộ trẻ khi làm công tác xã hội, càng tích lũy vốn sống, tự trau dồi kiến thức về văn hóa sẽ là nền tảng vững chắc giúp họ thành công hơn trong hoạt động nghề nghiệp. 
e) Phương tiện, thiết bị hỗ trợ: 
Mặc dù là một phương thức có khả năng chuyển tải mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật, nhưng để có được hiệu quả như mong muốn thì hoạt động tư vấn pháp luật cần có sự kết hợp, hỗ trợ của một vài phương thức tuyên truyền pháp luật khác, ví dụ: nghiệp vụ, kỹ năng truyên truyền miệng, sử dụng băng tiếng, băng hình, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền khác, khai thác tiện ích của các phương tiện truyền thông, hệ thống truyền thanh ở cơ sở… 
3. Một số vấn đề nghiệp vụ 
Nhiều người quan niệm rằng PBGDPL thường chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn ban đầu khi một văn bản pháp luật vừa mới được ban hành. Nội dung công việc này hết sức đơn giản, chỉ là phổ biến ý nghĩa và nội dung của các quy định pháp luật mới đó. Tuy vậy, thực tế thời gian qua đã chứng minh là phổ biến, giáo dục pháp luật đã không chỉ vươn tới về bề rộng (càng đông đảo người dân biết luật càng tốt) mà đã bước đầu đi vào chiều sâu nhờ thông qua một số hoạt động gắn liền với quá trình áp dụng pháp luật, ví dụ: hoạt động xét xử của tòa án, thi hành án, TGPL, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, … 
Như vậy, tư vấn pháp luật cũng góp phần vào nhiệm vụ giáo dục pháp luật, hoạt động này có chiều sâu hơn, chứa hàm lượng tri thức nhiều hơn việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật một cách đơn giản, mang tính phổ cập đại trà. 
Đối với người tư vấn pháp luật, có thể tham khảo một số gợi ý sau đây để vận dụng vào quá trình tư vấn lồng ghép với PBGDPL: 
a) Tìm hiểu đối tượng được tư vấn và PBGDPL 
- Tiếp cận và tìm hiểu các thông tin liên quan: Để biết một cá nhân, một tổ chức muốn được tư vấn pháp luật về vấn đề gì, cán bộ tư vấn cần tranh thủ các cơ hội có thể để tiếp cận và tìm hiểu đối tượng: qua trao đổi trên điện thoại, qua gặp gỡ trò chuyện tại trụ sở Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc tại nhà riêng, tại văn phòng của doanh nghiệp… Cán bộ tư vấn cần đặt các câu hỏi thích hợp với thái độ của đối tượng đến yêu cầu tư vấn, dẫn dắt cuộc trò chuyện, gợi mở từng vấn đề để có những thông tin cơ bản và liên quan trực tiếp đến việc tư vấn. 
- Xác định rõ mục đích, nhu cầu: Sau khi biết được những thông tin cần thiết, cán bộ tư vấn cần khẳng định lần nữa về mục đích và nhu cầu của đối tượng cần tư vấn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với những công việc tiếp theo của cán bộ tư vấn. Bởi vì, nếu họ hỏi về một vấn đề pháp luật chỉ để biết thì việc tư vấn chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp thông tin, giới thiệu về quy định pháp luật, hướng dẫn việc tìm tài liệu pháp luật. Trong trường hợp họ thực sự có vướng mắc pháp luật thì vụ việc phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị các phương án trả lời trước khi đưa ra ý kiến tư vấn trực tiếp, chính thức cho đối tượng. 
Trong trường hợp nhận được yêu cầu tư vấn bằng văn bản, cán bộ tư vấn có thể tìm hiểu thông tin cụ thể bằng cách gửi văn bản hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với đối tượng yêu cầu tư vấn qua điện thoại, hẹn gặp trực tiếp. Thông thường việc yêu cầu tư vấn dưới hình thức văn bản cũng thể hiện tương đối rõ mục đích và nhu cầu tư vấn pháp luật. Nhờ đó, cán bộ tư vấn cũng dễ xác định được nội dung pháp luật cần thiết để tập trung trao đổi về vấn đề đó. Tuy nhiên, không phải mọi đơn thư hay văn bản yêu cầu tư vấn pháp luật đều thể hiện một cách rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Cán bộ tư vấn phải biết chọn lọc và tìm ra trúng mục đích, vấn đề chính mà người ta hỏi mình tư vấn. 
b) Công tác chuẩn bị 
- Về nội dung tư vấn và tuyên truyền: 
Cần tạo thói quen chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ về nội dung, tài liệu trước khi thực hiện tư vấn hay phổ biến một quy định pháp luật. Để có thể ứng phó với mọi tình huống, cán bộ tư vấn cần thường xuyên tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để có thể tự tin khi trao đổi thông tin một cách trực tiếp; hoặc hẹn trả lời sớm sau khi đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu. Do vậy, nội dung pháp luật được đưa ra tư vấn hay tuyên truyền sẽ đảm bảo tính chính xác cao, thông qua xử lý thông tin của cán bộ tư vấn hoặc có sự trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp. 
- Về lựa chọn hình thức: 
Cán bộ tư vấn có thể ở thế chủ động hoặc bị động trong việc lựa chọn hình thức tư vấn pháp luật. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, cán bộ tư vấn cũng cần lựa chọn cho mình một cách giải thích, hướng dẫn càng đơn giản càng tốt, mang tính thuyết phục nhất giúp cho đối tượng dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hiện. Trong trường hợp tổ chức các cuộc tư vấn và phổ biến, giáo dục tại chỗ hoặc lưu động thì cán bộ tư vấn có vai trò chủ động để đưa ra hình thức tư vấn (thuyết trình, hỏi đáp, đóng vai diễn các tình huống pháp luật, v.v…). 
- Về chuẩn bị phương tiện hỗ trợ: 
Tại các cuộc tư vấn kết hợp tuyên truyền pháp luật có vài chục hoặc hàng trăm người tham dự, các thiết bị âm thanh, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ là yếu tố không thể thiếu góp phần tăng hiệu quả của cuộc tư vấn đó, ví dụ: loa đài, tivi, máy chiếu, màn hình chiếu, băng, đĩa, sách, tranh ảnh minh họa … 
c) Thực hiện việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp 
Dù ở mức độ nông hay sâu, rộng hay hẹp thì kết quả của những thao tác trong quá trình tư vấn đã giúp cho một người, một nhóm hay một tổ chức có điều kiện biết đến các quy định pháp luật, một hoặc nhiều văn bản pháp luật về vấn đề đó. Đối với những người đã biết, khi được tư vấn để giải quyết một vướng mắc, vụ việc pháp luật cụ thể thì họ lại có dịp hiểu sâu hơn và biết cách vận dụng quy định pháp luật đó đối với hoàn cảnh cụ thể của mình thế nào. 
d) Sự linh hoạt, tự tin của người tư vấn pháp luật 
Để có thể kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật qua nội dung tư vấn pháp luật, cán bộ tư vấn cần hết sức linh hoạt, tránh sự gượng ép. Không nên đưa ra những vấn đề quá xa, quá sâu, chẳng có chút liên hệ với nội dung mình đang tư vấn. Đối với một nhóm đối tượng nhất định, ví dụ: người lao động trong 1 khu công nghiệp, phụ nữ nông thôn, thì cán bộ tư vấn pháp luật có thể liên hệ đến một số vấn đề pháp luật thiết thực đối với cuộc sống và công việc hiện tại của họ như: về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, đăng ký kết hôn, … 
đ) Đánh giá kết quả công việc và rút kinh nghiệm 
Một thao tác không thể bỏ qua trong mỗi hoạt động tư vấn hay tuyên truyền pháp luật là phải có sự nhìn lại, đánh giá những việc đã làm xem điều gì đạt được, điều gì chưa được và cần rút kinh nghiệm cho lần sau. Mỗi cán bộ tư vấn có thể tự mình rút ra một số bài học, kinh nghiệm hữu ích từ từng hoạt động hoặc chia sẻ thu hoạch của mình với đồng nghiệp tại các cuộc họp tổng kết để khái quát thành bài học, kinh nghiệm chung. 
Tóm lại, kết hợp những nội dung gì để phổ biến pháp luật, lồng ghép những vấn đề gì để giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, cho cơ quan, tổ chức tùy thuộc vào sự nhanh nhạy, linh hoạt của cán bộ tư vấn pháp luật. Cán bộ tư vấn pháp luật cần vận dụng kiến thức pháp luật, sự hiểu biết, kỹ năng về phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật để hoạt động này càng thêm ý nghĩa và hiệu quả trên thực tế.






NỘI DUNG 2- GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng liên quan đến việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh; bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới yêu cầu tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ các quyền này.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu hoàn thành việc xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số; phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Đây là những định hướng quan trọng đòi hỏi pháp luật về tiếp cận thông tin phải được hoàn thiện theo hướng tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận, khai thác thông tin. 
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng yêu cầu công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin cho doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ các rào cản tiếp cận thị trường bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định lâu dài, dễ tuân thủ, chi phí thấp. Đồng thời, Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 26/10/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ đã xác định yêu cầu “Hoàn thiện pháp luật về tư pháp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đất đai, quy hoạch, môi trường, đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin…; trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động công vụ”. Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin cũng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Về cơ sở hiến định, quyền tiếp cận thông tin của công dân được quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, ngày 06/4/2016, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018). Tuy nhiên, trong thời gian qua, hệ thống pháp luật và tổ chức bộ máy nhà nước đã có nhiều thay đổi quan trọng, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, hoàn thiện Luật Tiếp cận thông tin. Ngày 16/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 203/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, các quy định của Luật Tiếp cận thông tin về trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước cần được rà soát, sửa đổi để phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhiều luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có liên quan trực tiếp đến việc tiếp cận thông tin, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu, đặt ra yêu cầu sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số.
2. Cơ sở thực tiễn
Sau gần 08 năm thi hành, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Việc công khai thông tin được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện; công tác cung cấp thông tin theo yêu cầu từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng cơ bản nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, qua tổng kết cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Luật còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Một số quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin không còn phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy; việc xác định phạm vi thông tin được tiếp cận, không được tiếp cận hoặc được tiếp cận có điều kiện còn có cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất. Công tác công khai thông tin ở một số nơi chưa đầy đủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cung cấp thông tin còn hạn chế; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu vẫn còn phức tạp. Bên cạnh đó, các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, nhất là tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số, pháp luật về tiếp cận thông tin của nhiều quốc gia đang được hoàn thiện theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận thông tin trên môi trường số, tăng cường trách nhiệm chủ động công khai thông tin của cơ quan nhà nước, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa quyền tiếp cận thông tin với yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.
Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc thay thế Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Hiến pháp về quyền tiếp cận thông tin của công dân; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp thông tin và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Chính vì vậy, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 (viết tắt là Luật Tiếp cận thông tin năm 2026); có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2026. Việc ban hành Luật góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đồng thời thúc đẩy cung cấp, tiếp cận thông tin trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền hành chính hiện đại.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG 
1. Mục tiêu
Việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) thay thế Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 nhằm: 
- Một là: Giải quyết các hạn chế, khó khăn, vướng mắc có nguyên nhân từ quy định của Luật đã được các cơ quan, bộ, ngành, địa phương phản ánh trong quá trình sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật; 
- Hai là: Sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định của Luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, trong đó có việc mở rộng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, mở rộng phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, đa dạng các hình thức cung cấp thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí.
2. Quan điểm xây dựng Luật
- Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí;
- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của công dân; đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin gắn với bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số và mô hình tổ chức của các cơ quan sau sắp xếp;
- Thứ ba, bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tính thống nhất, đồng bộ với các luật, nghị quyết có liên quan, nhất là các luật, nghị quyết mới được Quốc hội ban hành trong thời gian qua; đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng luật và kỹ thuật lập pháp hiện nay;
- Thứ tư, bảo đảm tính khả thi của Luật trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm phù hợp của pháp luật nước ngoài trong quá trình xây dựng dự án Luật.
III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN NĂM 2026
1. Bố cục
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 gồm 04 chương với 31 điều, giảm 01 chương và 06 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp theo Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, có tính ổn định lâu dài, các nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; không quy định chi tiết trình tự, thủ tục cung cấp thông tin, bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn. Cụ thể:
[bookmark: chuong_1_name][bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_5][bookmark: dieu_6]1.1. Chương I. Những quy định chung gồm 06 Điều (từ Điều 01 đến Điều 06), quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; Áp dụng pháp luật; Các hành vi bị nghiêm cấm; Xử lý vi phạm.
[bookmark: chuong_2_name][bookmark: dieu_7][bookmark: dieu_8][bookmark: dieu_9][bookmark: dieu_10][bookmark: dieu_11][bookmark: dieu_12][bookmark: dieu_13]1.2. Chương II: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin gồm 07 Điều (từ Điều 07 đến Điều 13), quy định về: Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; Phương thức tiếp cận thông tin; Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin; Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.
1.3. Chương 3. Công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu, gồm 15 Điều chia làm 02 mục cụ thể:
[bookmark: muc_1_3][bookmark: dieu_14][bookmark: dieu_15][bookmark: dieu_16]- Mục 1. Phạm vi thông tin được tiếp cận gồm 03 Điều (từ Điều 14 đến Điều 16), quy định về: Thông tin công dân được tiếp cận; Thông tin công dân không được tiếp cận; Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.
[bookmark: muc_2_3][bookmark: dieu_17][bookmark: dieu_18][bookmark: dieu_19][bookmark: dieu_20][bookmark: dieu_21][bookmark: dieu_22]- Mục 2. Công khai thông tin gồm 06 Điều (từ Điều 17 đến Điều 22), quy định về: Thông tin phải được công khai; Hình thức, thời điểm công khai thông tin; Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức; Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; Đăng Công báo, niêm yết; Xử lý thông tin công khai không chính xác.
[bookmark: muc_3_3][bookmark: dieu_23][bookmark: dieu_24][bookmark: dieu_25][bookmark: dieu_26][bookmark: dieu_27][bookmark: dieu_28]- Mục 3. Cung cấp thông tin theo yêu cầu gồm 06 Điều (từ Điều 23 đến Điều 28), quy định về: Thông tin được cung cấp theo yêu cầu; Hình thức yêu cầu, cung cấp thông tin; Chi phí tiếp cận thông tin; Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin; Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác, không đầy đủ.
[bookmark: dieu_29][bookmark: dieu_30][bookmark: dieu_31]1.4. Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 03 Điều (từ Điều 29 đến Điều 31), quy định về: Điều khoản áp dụng; Hiệu lực thi hành; Điều khoản chuyển tiếp.
2. Nội dung cơ bản của Luật
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 
Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của Luật. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân. Theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập và ngân sách nhà nước, đây là các dịch vụ do Nhà nước bảo đảm cung cấp, gắn trực tiếp với việc thực hiện các quyền cơ bản của người dân. Đồng thời, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 xác định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân. Việc Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 mở rộng đến đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 không mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc tài sản nhà nước như các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc doanh nghiệp nhà nước. Việc công khai, minh bạch thông tin của các chủ thể này đã được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật chuyên ngành tương ứng. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng chung của nhiều quốc gia, theo đó nghĩa vụ cung cấp thông tin chủ yếu được đặt ra đối với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công.
2.2. Về những quy định chung
- Về giải thích từ ngữ: Trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, “thông tin” được hiểu là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan, đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ. So với Luật năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 đã bổ sung, làm rõ các khái niệm “thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra” và “thông tin do cơ quan, đơn vị nắm giữ”. Cụ thể: Thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra là thông tin được tạo ra trong quá trình cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản; Thông tin do cơ quan, đơn vị nắm giữ là thông tin do cơ quan, đơn vị nhận được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Việc phân biệt 02 khái niệm này làm cơ sở để xác định phạm vi thông tin mà cơ quan, đơn vị phải công khai, cung cấp theo yêu cầu cho công dân. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra (trừ trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật về thông tin công dân không được tiếp cận; đối với thông tin quy định tại Điều 16 Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định). Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nắm giữ trong trường hợp việc cung cấp thông tin là cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng (khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 17, khoản 4 Điều 23 của Luật). 
- Về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 kế thừa và bổ sung các nguyên tắc cơ bản của Luật năm 2016[footnoteRef:10]. Bên cạnh đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 bổ sung đối tượng là người dân tộc thiểu số được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, bổ sung nguyên tắc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số. [10:  Như: mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ; việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật...] 

- Về các hành vi bị nghiêm cấm: Kế thừa các quy định của Luật năm 2016, đồng thời bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số, như:  nghiêm cấm phát tán, mua bán trái pháp luật hoặc cố ý làm lộ thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình; lợi dụng việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.
- Về áp dụng pháp luật: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tiếp tục khẳng định Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công dân. Trường hợp luật khác có quy định về việc tiếp cận thông tin mà không trái với nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin (tại Điều 3 của Luật này) thì thực hiện theo quy định của luật đó.
2.3. Về người thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm cung cấp thông tin và các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin
- Về người thực hiện quyền tiếp cận thông tin: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật. Đồng thời, để bảo đảm tính thống nhất với Bộ luật Dân sự và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của các nhóm đối tượng đặc thù, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tiếp tục quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi.
- Về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin: Điều 8 của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định công dân có các quyền: được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. Đồng thời quy định công dân có các nghĩa vụ: tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau: (1) Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan, đơn vị công khai; (2) Yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.
- Về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin: Điều 10 Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nắm giữ trong trường hợp việc cung cấp thông tin là cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. 
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây:
+ Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
+ Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
+ Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
+ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
+ Đơn vị đầu mối do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định có trách nhiệm cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
+ Đơn vị đầu mối do Ủy ban nhân dân cấp xã xác định có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác của cấp mình tạo ra và thông tin do mình tạo ra; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức của mình.
So với Luật năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 điều chỉnh phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND cấp xã. Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, không cung cấp thông tin do mình nhận được từ cơ quan khác (trừ một số trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 17 và khoản 4 Điều 23 của Luật) nhằm bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong bối cảnh mở rộng chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. Đồng thời, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định UBND cấp tỉnh, cấp xã chủ động xác định đầu mối cung cấp thông tin (điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 10), bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân quyền, phân cấp và tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành của UBND các cấp. Quy định này cũng phù hợp với thực tiễn triển khai thi hành việc cung cấp thông tin tại chính quyền địa phương các cấp hiện nay.
- Về tiếp cận một phần hồ sơ, tài liệu: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 bổ sung quy định đối với hồ sơ, tài liệu có chứa cả thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận và các phần thông tin có thể được phân tách hợp lý, các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định cung cấp một phần hồ sơ, tài liệu chứa thông tin công dân được tiếp cận (khoản 4 Điều 10). Quy định này góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân đối với những thông tin mà pháp luật cho phép tiếp cận (thay vì từ chối toàn bộ hồ sơ, tài liệu), đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu bảo vệ các thông tin thuộc diện không được tiếp cận hoặc hạn chế tiếp cận theo quy định của pháp luật.
- Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định khái quát trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, như: trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin; rà soát, phân loại, kiểm tra, bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin... (Điều 11). 
Đồng thời, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng; nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật liên quan (khoản 2 Điều 11). Quy định này có ý nghĩa thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp thông tin, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng hệ thống thông tin công cộng. Bên cạnh đó, việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cung cấp thông tin tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn góp phần tạo điều kiện để mọi công dân được tiếp cận thông tin một cách bình đẳng, thuận lợi và hiệu quả.
Để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu. Bên cạnh đó, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tiếp tục kế thừa quy định về giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin và khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 
2.4. Về phạm vi thông tin được tiếp cận
[bookmark: _Hlk232797471]Điều 14 Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 khẳng định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan, đơn vị, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 15 của Luật này; được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 16 của Luật này. So với Luật năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 sửa đổi các quy định về phạm vi thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện (Điều 15 và Điều 16) để bảo đảm cụ thể, đầy đủ, rõ ràng hơn và thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan. Việc tiếp cận thông tin thuộc dữ liệu cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 cũng quy định trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý (khoản 4 Điều 16). 
2.5. Về thông tin phải được công khai
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 sửa đổi, bổ sung các thông tin phải được công khai (Điều 17) để mở rộng các thông tin công dân được tự do tiếp cận rộng rãi, đồng thời bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong các lĩnh vực (như y tế, giáo dục, văn hóa, an toàn thực phẩm, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng…), tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. Đây là một trong những điểm mới quan trọng nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc chủ động công khai thông tin, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin mà không phải thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong nhiều trường hợp. 
2.6. Về hình thức, trình tự, thủ tục công khai thông tin
- Về hình thức, trình tự, thủ tục công khai thông tin: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định các hình thức công khai thông tin theo hướng đa dạng hóa, kết hợp linh hoạt giữa phương thức truyền thống (đăng Công báo, niêm yết…) và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí. Trong đó, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 bổ sung một số hình thức công khai thông tin trên nền tảng số như đăng tải trên cổng dữ liệu, các kênh thông tin, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng tăng của người dân trên môi trường mạng.
Trường hợp pháp luật chuyên ngành đã có quy định về hình thức công khai thông tin đối với thông tin cụ thể thì cơ quan, đơn vị áp dụng quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì căn cứ điều kiện, khả năng thực tế, cơ quan, đơn vị lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật, bảo đảm công dân tiếp cận được thông tin. Đối với người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người sinh sống tại các địa bàn khó khăn, cơ quan, đơn vị xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân.
Đồng thời quy định cơ quan, đơn vị phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin phải được công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật và các thông tin khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị công khai các thông tin do mình tạo ra hoặc nắm giữ trên cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức. Trường hợp chưa có cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai thông tin trên các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức hoặc bằng hình thức thích hợp khác.
- Về thời điểm công khai thông tin công khai: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 kế thừa quy định của Luật năm 2016, theo đó, thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải công khai thông tin.
- Về xử lý thông tin công khai không chính xác: Thông tin đã công khai không chính xác phải được kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính (các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 22 của Luật). Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó; đồng thời công khai thông tin đã được đính chính trên cổng dữ liệu, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị đã công khai thông tin không chính xác. Quy định này nhằm bảo đảm việc xử lý nhanh chóng, kịp thời các thông tin không chính xác, tăng cường khả năng người dân được tiếp cận thông tin chính thống và chính xác của cơ quan, đơn vị trên nhiều nền tảng.
2.7. Về cung cấp thông tin theo yêu cầu
- Về các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu: Luật tiếp tục quy định 4 nhóm thông tin được cung cấp theo yêu cầu. Cụ thể: (i) nhóm thông tin phải công khai nhưng chưa hoặc không thể tiếp cận, bao gồm thông tin phải được công khai theo quy định nhưng chưa được công khai trong thời hạn, đã hết thời hạn công khai hoặc người dân không tiếp cận được vì lý do bất khả kháng; (ii) nhóm thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh được cung cấp khi đáp ứng đủ điều kiện được tiếp cận theo quy định của Điều 16 của Luật; (iii) nhóm thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 17 và khoản 2 Điều 23 của Luật; (iv) nhóm thông tin khác (ngoài 03 nhóm thông tin nêu trên) do cơ quan, đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của mình, cơ quan, đơn vị có thể cung cấp thông tin để bảo vệ lợi ích công cộng và sức khỏe cộng đồng.
- Về hình thức yêu cầu và cung cấp thông tin theo yêu cầu: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định người yêu cầu có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin bằng một trong các hình thức: tại cơ quan, đơn vị; qua dịch vụ bưu chính; qua mạng Internet, bao gồm qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng di động hoặc các nền tảng số khác do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công bố (khoản 2 Điều 24). Bên cạnh đó, bổ sung quy định người yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp, tải về văn bản, hồ sơ, tài liệu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác. Quy định này phù hợp với điều kiện kỹ thuật hiện nay, giúp người dân tiết kiệm chi phí sao chụp, thời gian đi lại và tăng khả năng tiếp cận thông tin của công dân. Luật cũng quy định cơ quan, đơn vị được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp, điều kiện và khả năng của cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (khoản 3 Điều 24); khuyến khích việc cung cấp thông tin qua mạng Internet (khoản 4 Điều 24).
- Về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu: Luật quy định các nội dung mang tính nguyên tắc, cơ bản về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu (không quy định chi tiết, cụ thể theo từng hình thức yêu cầu cung cấp thông tin như Luật năm 2016). Trong đó, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 quy định rõ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu, hướng dẫn người dân thực hiện đúng thủ tục, hỗ trợ người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin; thực hiện cung cấp thông tin hoặc từ chối cung cấp thông tin bằng văn bản (nêu rõ lý do từ chối theo Điều 27 của Luật). Về thời hạn giải quyết, Luật quy định tùy từng trường hợp cụ thể, thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 12 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ; trường hợp gia hạn thì tối đa không quá 12 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin.
Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu. Theo đó, các nội dung cụ thể như các mẫu văn bản sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu, trình tự, thủ tục, thời hạn cung cấp thông tin sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định của Chính phủ. Việc sửa đổi, bổ sung theo hướng trên vừa bảo đảm Luật quy định các nguyên tắc cơ bản, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quy định chi tiết, vừa bảo đảm đúng tinh thần đổi mới kỹ thuật lập pháp, phân định rõ thẩm quyền giữa Quốc hội và Chính phủ.
- Về chi phí tiếp cận thông tin, Luật quy định công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác. Người yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin. Tuy nhiên, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 cũng quy định 02 trường hợp không phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin, bao gồm: trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được (điểm a và điểm c khoản 1 Điều 23). Đồng thời, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tiếp tục giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 25.
[bookmark: tc_18][bookmark: tc_19][bookmark: tc_20][bookmark: tc_21][bookmark: tc_22]- Về từ chối yêu cầu cung cấp thông tin: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026  cơ bản kế thừa quy định về 06 trường hợp từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, bao gồm: (i) Thông tin quy định tại Điều 15 của Luật này; thông tin không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 16 của Luật này; (ii) Thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này; (iii) Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp; (iv) Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng; (v) Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; (vi) Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại Điều 25 của Luật này.
 - Về xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác, không đầy đủ: Luật sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác, không đầy đủ, bảo đảm bao quát các trường hợp có thể xảy ra trên thực tế, tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong kịp thời xử lý để cung cấp lại thông tin chính xác, cung cấp bổ sung thông tin thiếu.
2.8. Về điều khoản thi hành
- Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tiếp tục kế thừa quy định về điều khoản áp dụng của Luật năm 2016. Theo đó, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình (việc cung cấp thông tin đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được áp dụng theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật này). Công dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp của mình trong trường hợp nhiều người của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó cùng có yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau (Luật giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này). 
[bookmark: tvpllink_kdgsaripxm]- Về hiệu lực thi hành, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2026. Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 
[bookmark: tc_24][bookmark: tvpllink_kdgsaripxm_1]- Về điều khoản chuyển tiếp: Luật quy định các trường hợp chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính liên tục, ổn định và tránh khoảng trống pháp lý khi Luật có hiệu lực thi hành, cụ thể là: (1) Việc cung cấp thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy do cơ quan, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đó thực hiện theo quy định của Luật này; (2) Việc cung cấp thông tin do đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu tạo ra hoặc nắm giữ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; (3) Thông tin tại khoản 1 Điều 17 của Luật này do cơ quan nhà nước tạo ra hoặc nắm giữ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 và pháp luật có liên quan quy định phải công khai thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải công khai thông tin theo quy định của Luật này; (4) Yêu cầu cung cấp thông tin được gửi đến các cơ quan nhà nước trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13.
3. Những nội dung cơ bản cần lưu ý trong quá trình thực hiện
Để Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số vấn đề quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành.
- Thứ nhất, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện rà soát, lập và công khai danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi quản lý (theo khoản 5 Điều 11 của Luật) để kịp thời triển khai trách nhiệm cung cấp thông tin của các đơn vị này theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện cung cấp thông tin cho công dân khi Luật có hiệu lực thi hành.
Đối với chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã xác định đơn vị đầu mối cung cấp thông tin (theo điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 10); chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai, tổ chức thi hành Luật hiệu quả, đồng bộ.
- Thứ hai, các cơ quan, đơn vị chủ động công khai rộng rãi các thông tin phải được công khai; đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu (bảo đảm khuyến khích việc cung cấp thông tin qua mạng Internet). Việc công khai và cung cấp thông tin phải kịp thời, chính xác, đầy đủ, minh bạch, thuận lợi. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai thông tin trên môi trường mạng, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin rộng rãi và kịp thời; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về, sử dụng.
- Thứ ba, thực hiện quy trình rà soát, kiểm tra và phân loại thông tin theo quy định, bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp. Xác định chính xác thông tin thuộc diện được tiếp cận, không được tiếp cận hoặc được tiếp cận có điều kiện. Đối với hồ sơ, tài liệu có chứa cả thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận và các phần thông tin có thể được phân tách hợp lý, các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định việc cung cấp một phần hồ sơ, tài liệu chứa thông tin công dân được tiếp cận. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần lưu ý việc xem xét, quyết định công khai, cung cấp các thông tin trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng và sức khỏe cộng đồng.
IV. Ý NGHĨA, VAI TRÒ, TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 được ban hành trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước và bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới. Các quy định của Luật có tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Luật góp phần phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Thứ nhất, đối với công dân: Thông qua việc mở rộng phạm vi thông tin phải được công khai, đa dạng hóa các hình thức công khai và cung cấp thông tin, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường điện tử, Luật tạo điều kiện thuận lợi hơn để công dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Các quy định mới của Luật giúp giảm thời gian, chi phí trong quá trình tìm kiếm, khai thác thông tin; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân trong điều kiện chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Luật cũng góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của các nhóm đối tượng đặc thù, như người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
Việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân góp phần quan trọng vào việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền giám sát, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, khiếu nại, tố cáo và các quyền dân chủ khác theo quy định của pháp luật.
- Thứ hai, đối với cơ quan nhà nước: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 tạo cơ sở pháp lý để nâng cao trách nhiệm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các quy định mới của Luật yêu cầu các cơ quan phải chủ động hơn trong việc công khai thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công khai và cung cấp thông tin. Việc nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin góp phần từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đối với chính quyền địa phương, các quy định mới của Luật được xây dựng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, góp phần bảo đảm tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện.
- Thứ ba, đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu: Việc bổ sung trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin cho công dân của các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu góp phần tăng cường tính minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ công, nhất là trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, môi trường và an sinh xã hội… Các quy định của Luật đồng thời tạo động lực để các đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đổi mới mô hình quản trị và điều hành theo hướng tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Đây cũng là cơ sở để người dân tiếp cận đầy đủ hơn các thông tin liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công và việc sử dụng nguồn lực công trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
VI. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT
Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (kèm theo Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 21/5/2026). Tại Kế hoạch nêu rõ các nội dung tổ chức thực hiện bao gồm:
1. Tổ chức quán triệt, thực hiện truyền thông, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp; các bộ, ngành, địa phương; cơ quan báo chí, truyền thông của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông và các hình thức truyền thông phù hợp khác.
2. Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin
2.1. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
[bookmark: dc_1]- Nội dung: Quy định chi tiết khoản 1 và khoản 4 Điều 11, khoản 4 Điều 26, khoản 2 Điều 29 của Luật và quy định biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Trình Chính phủ ban hành bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.
[bookmark: dc_2]2.2. Ban hành Thông tư quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tiếp cận thông tin
[bookmark: dc_3]- Nội dung: Quy định chi tiết khoản 2 Điều 25 của Luật.
- Cơ quan chủ trì: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Ban hành bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.
3. Công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin
3.1. Công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
[bookmark: dc_4]- Nội dung: Công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại điểm u khoản 1 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin.
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 9 năm 2026.
3.2. Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin
- Nội dung: Rà soát đội ngũ công chức, viên chức, đơn vị, bộ phận để có biện pháp bố trí đơn vị, bộ phận hoặc công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc/và công nghệ thông tin.
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
[bookmark: dc_5]4. Công bố, công khai thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo quy định; lập và công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi theo quy định tại khoản 5 Điều 11 của Luật Tiếp cận thông tin
4.1. Công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
4.2. Công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
[bookmark: dc_6]4.3. Lập và công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi theo quy định tại khoản 5 Điều 11 của Luật Tiếp cận thông tin
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01 tháng 9 năm 2026.
5. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin
- Nội dung: (i) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; (ii) Thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (nếu cần thiết) để bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Tiếp cận thông tin và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 8 năm 2026; Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát theo quy định.
- Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương.
6. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị
6.1. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6.2. Rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; lập danh mục thông tin phải được công khai
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6.3. Số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị
- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin
7.1. Về biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2026.
7.2. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu
- Ở trung ương: Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin ở các cơ quan trung ương và địa phương.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan; Ủy ban nhân dân các cấp.
+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc/và trực tuyến.
+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Ở địa phương: Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác đầu mối cung cấp thông tin ở địa phương.
+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và cơ quan, tổ chức liên quan.
+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc/và trực tuyến.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.
8. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Văn bản đôn đốc, kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện.
Đồng thời tại Kế hoạch giao: (i) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; (ii) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật hoặc lồng ghép vào kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; (iii) Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; (iv) Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.



















NỘI DUNG 3- LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN


(Luật số 01/2026/QH16 ngày 23/4/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2026)
* Điều khoản chuyển tiếp
- Việc cung cấp thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy do cơ quan, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đó thực hiện theo quy định của Luật này.
- Việc cung cấp thông tin do đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu tạo ra hoặc nắm giữ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thông tin tại khoản 1 Điều 17 của Luật này do cơ quan nhà nước tạo ra hoặc nắm giữ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 và pháp luật có liên quan quy định phải công khai thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải công khai thông tin theo quy định của Luật này.
- Yêu cầu cung cấp thông tin được gửi đến các cơ quan nhà nước trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13./.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan, đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ
2. Thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra là thông tin được tạo ra trong quá trình cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản.
3. Thông tin do cơ quan, đơn vị nắm giữ là thông tin do cơ quan, đơn vị nhận được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
4. Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp, tải về thông tin.
5. Cung cấp thông tin bao gồm việc cơ quan, đơn vị công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.
Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin
1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ.
3. Việc cung cấp thông tin phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân.
4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác.
Điều 4. Áp dụng pháp luật.
Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công dân. Trường hợp luật khác có quy định về việc tiếp cận thông tin mà không trái với nguyên tắc tại Điều 3 của Luật này thì được thực hiện theo quy định của luật đó.
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn cung cấp thông tin; không cung cấp thông tin theo quy định; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.
2. Cung cấp, sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, kích động bạo lực, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội.
3. Cung cấp, sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin; cản trở hoạt động cung cấp thông tin.
5. Phát tán, mua bán trái pháp luật hoặc cố ý làm lộ thông tin được cung cấp liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh theo quy định tại Điều 16 của Luật này.;
6. Lợi dụng việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.
Điều 6. Xử lý vi phạm
1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Người cung cấp thông tin có hành vi vi phạm pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin sử dụng thông tin được cung cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG VIỆC TIẾP CẬN 
THÔNG TIN; TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC 
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Điều 7. Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin
1. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật này.
2. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật.
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ.
3. Người dưới 18 tuổi có thể tự mình hoặc được sự đồng ý của người đại diện hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp Luật Trẻ em và luật khác có quy định khác.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin
1. Công dân có các quyền sau đây:
a) Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi;
b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 13 của Luật này.
2. Công dân có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;
b) Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp;
c) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin
Điều 9. Phương thức tiếp cận thông tin
Công dân thực hiện tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau đây:
1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan, đơn vị công khai;
2. Yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.
Điều 10. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin
1. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.
2. Cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây:
a) Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
b) Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
c) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
d) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
đ) Đơn vị đầu mối do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định có trách nhiệm cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra;
e) Đơn vị đầu mối do Ủy ban nhân dân cấp xã xác định có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác của cấp mình tạo ra và thông tin do mình tạo ra; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
g) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức của mình.
3. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nắm giữ trong trường hợp việc cung cấp thông tin là cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.
4. Đối với hồ sơ, tài liệu có chứa cả thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận và các phần thông tin có thể được phân tách hợp lý, các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định cung cấp một phần hồ sơ, tài liệu chứa thông tin công dân được tiếp cận.
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin
1. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
2. Cơ quan, đơn vị tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng; có trách nhiệm nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được kết nối, tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị trực thuộc để cập nhật, chia sẻ thông tin, tạo thuận lợi cho công dân.
Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về, sử dụng.
4. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp.
5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập và công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công bố thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo quy định.
6. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Chính phủ.
7. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tiếp cận thông tin; quy định chi tiết khoản 1 và khoản 4 của Điều này.
Điều 12. Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
1. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điều 10 của Luật này.
2. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.
3. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác.

Chương III
CÔNG KHAI THÔNG TIN, CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

Mục 1
PHẠM VI THÔNG TIN ĐƯỢC TIẾP CẬN

Điều 14. Thông tin công dân được tiếp cận
Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan, đơn vị, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 15 của Luật này; được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 16 của Luật này.
Điều 15. Thông tin công dân không được tiếp cận
1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này.
2. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự và dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.
3. Bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.
4. Thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc người khác.
Việc xác định thông tin tại khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa quy định, căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cung cấp thông tin.
5. Thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị xác định theo quy định của pháp luật.
6. Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị; tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ.
Điều 16. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
1. Thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý. Thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.
Việc tiếp cận thông tin thuộc dữ liệu cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.
3. Việc tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
4. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Mục 2
CÔNG KHAI THÔNG TIN

Điều 17. Thông tin phải được công khai
1. Các thông tin sau đây phải được công khai:
a) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; báo cáo công tác định kỳ; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý;
b) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.
Hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính; thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;
c) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị và của cơ quan, đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan, đơn vị ban hành; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ, kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ;
d) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo tài chính năm; dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; các khoản hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước cho người dân trên địa bàn; kế hoạch tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán tài chính hằng năm của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; thủ tục ngân sách nhà nước; thông tin về thuế, phí, lệ phí;
đ) Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ;
e) Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
g) Thông tin về tài sản công theo quy định của pháp luật; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về dự án đầu tư kinh doanh; kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu;
h) Kết luận thanh tra; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kiểm toán sau khi phát hành, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi báo cáo Quốc hội; Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả xử lý hành vi gây lãng phí;
i) Thông tin việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dược, lao động, xây dựng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, thuế, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, đo lường, sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội; thông tin về việc người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
k) Thông tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;
l) Thông tin về kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; kết quả điều tra, đánh giá đất đai; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn;
m) Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố; kết luận kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thu hồi, cưỡng chế bàn giao nhà ở công vụ; quyết định di dời nhà chung cư; cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội;
n) Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động; thông tin về an toàn hóa chất; thông tin về danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động; kết quả đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thời gian làm việc và danh sách người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vi phạm pháp luật về y tế;
o) Thông tin chung về cơ sở giáo dục; thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng, kế hoạch và kết quả hoạt động đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu, kế hoạch và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;
p) Thông tin về chất lượng môi trường, ô nhiễm môi trường; kế hoạch ứng
phó sự cố môi trường; thông tin về sự cố môi trường; thông tin về các nguồn thải vào môi trường nước mặt và các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố; báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; thông tin về di sản thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên, loài sinh vật và nguồn gen; khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; vùng đất ngập nước quan trọng; kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt;
q) Danh mục, danh sách về di sản văn hóa, nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được phê duyệt, công bố tại địa phương nơi có di tích;
r) Thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật về việc làm; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ;
s) Thông tin về dịch vụ và quy trình, thời hạn xử lý và kết quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu của đơn vị; quy trình, thời hạn xử lý và kết quả xử lý cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thông tin về bảo đảm chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo quy định; kết quả đánh giá mức độ phổ cập và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến;
t) Kế hoạch chuyển đổi số được phê duyệt; thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nền tảng số dùng chung; kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số;
u) Danh mục thông tin phải được công khai theo quy định; tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; địa chỉ các kênh công khai, cung cấp thông tin theo yêu cầu;
v) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.
2. Ngoài thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế, cơ quan, đơn vị chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.
Điều 18. Hình thức, thời điểm công khai thông tin
1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 
a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh thông tin, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị;
b) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;
c) Đăng Công báo, niêm yết;
d) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn;
đ) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai thông tin xác định.
2. Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó.
Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế, cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin.
3. Đối với đối tượng là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, đơn vị xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân.
4. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải công khai thông tin.
Điều 19. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức
1. Cơ quan, đơn vị phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị công khai các thông tin do mình tạo ra hoặc nắm giữ trên cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức.
2. Trường hợp chưa có cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trên các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức hoặc bằng hình thức thích hợp khác.
Điều 20. Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng
1. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng những thông tin theo quy định của pháp luật phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
2. Việc đăng, phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí.
Điều 21. Đăng Công báo, niêm yết
1. Việc công khai thông tin bằng hình thức đăng Công báo, niêm yết được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Đối với những thông tin được công khai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật chưa quy định cụ thể về địa điểm, thời hạn niêm yết thì phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn ít nhất là 30 ngày.
Điều 22. Xử lý thông tin công khai không chính xác
1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai không chính xác thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.
2. Trường hợp phát hiện thông tin do cơ quan, đơn vị khác tạo ra nhưng do mình công khai không chính xác thì cơ quan, đơn vị đã công khai thông tin có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.
3. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được cơ quan, đơn vị khác công khai không chính xác thì cơ quan, đơn vị tạo ra thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan, đơn vị đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.
4. Trường hợp công dân cho rằng thông tin công khai không chính xác thì kiến nghị với cơ quan, đơn vị đã công khai thông tin đó. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời cho công dân; trường hợp xác định thông tin công khai không chính xác thì phải kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.
5. Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó, đồng thời công khai thông tin đã được đính chính trên cổng dữ liệu, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị đã công khai thông tin không chính xác.

Mục 3
CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

Điều 23. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu
Thông tin được cung cấp theo yêu cầu bao gồm:
1. Thông tin phải được công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai;
b) Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật;
c) Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được;
2. Thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh đủ điều kiện cung cấp theo quy định tại Điều 16 của Luật này;
3. Thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 17 của Luật này và khoản 2 Điều này;
4. Ngoài thông tin quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và khả năng thực tế của mình, cơ quan, đơn vị có thể cung cấp thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.
Điều 24. Hình thức yêu cầu, cung cấp thông tin
1. Người yêu cầu có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin bằng một trong các hình thức sau đây:
a) Tại cơ quan, đơn vị;
b) Qua dịch vụ bưu chính;
c) Qua mạng Internet, bao gồm qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng di động hoặc các nền tảng số khác do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công bố.
2. Người yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp, tải về văn bản, hồ sơ, tài liệu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác.
3. Cơ quan, đơn vị được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp, điều kiện và khả năng của cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Khuyến khích việc cung cấp thông tin theo hình thức quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
Điều 25. Chi phí tiếp cận thông tin
1. Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác.
2. Người yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin.
Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 23 của Luật này thì không phải trả chi phí.
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.
Điều 26. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu
1. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định. Đối với yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 của Luật này thì phải kèm theo văn bản đồng ý của cá nhân, tổ chức liên quan.
2. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn công dân thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin; giải thích, giúp đỡ người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin; thực hiện việc cung cấp thông tin hoặc từ chối yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp quy định tại Điều 27 của Luật này.
3. Tùy từng trường hợp cụ thể, chậm nhất là 12 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân; trường hợp cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, phân tách, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 12 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin.
4. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu và các mẫu văn bản sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Điều 27. Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin
Cơ quan, đơn vị từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp sau đây:
1. Thông tin quy định tại Điều 15 của Luật này; thông tin không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 16 của Luật này;
2. Thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này;
3. Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp;
4. Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng;
5. Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị;
6. Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại Điều 25 của Luật này.
Điều 28. Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác, không đầy đủ
1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình cung cấp không chính xác, không đầy đủ thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đính chính, cung cấp lại hoặc bổ sung thông tin thiếu.
2. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin cho rằng thông tin được cung cấp là không chính xác, không đầy đủ thì có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị đã cung cấp thông tin cung cấp lại thông tin chính xác, cung cấp bổ sung thông tin thiếu.
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, đơn vị đã cung cấp thông tin có trách nhiệm xác định tính chính xác, đầy đủ của thông tin và trả lời cho người yêu cầu; nếu thông tin đã cung cấp không chính xác, không đầy đủ thì phải cung cấp lại thông tin chính xác, cung cấp bổ sung thông tin thiếu.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Điều khoản áp dụng
1. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình.
Việc cung cấp thông tin đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được áp dụng theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật này.
2. Công dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp của mình trong trường hợp nhiều người của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó cùng có yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
Điều 30. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.
2. Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật này.



20

